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Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.
Tôi xin chịu trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của mình.
	
	Tác giả 
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Trinh
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Để hoàn thành đề án một cách hoàn chỉnh, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tác giả còn nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy, cô giáo cũng như sự động viên, ủng hộ của gia đình và bạn bè trong suốt thời gian học tập nghiên cứu và thực hiện.
Lời đầu tiên, tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và các quý thầy, cô trong Viện Kế toán – Kiểm toán, đặc biệt tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Phương đã trực tiếp hướng dẫn tận tình, giúp đỡ tác giả trong suốt thời gian nghiên cứu để hoàn thành đề án này.
Bên cạnh đó, tác giả xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các cán bộ nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trong việc thu thập thông tin, tài liệu để thực hiện đề án này.
Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, những người thân, bạn bè đã chia sẻ cùng tác giả những khó khăn, động viên và tạo điều kiện cho tác giả trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành đề án này.
Tác giả xin trân trọng cảm ơn!
	
	Tác giả
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Trinh
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	STT
	Ký hiệu
chữ viết tắt
	Chữ viết đầy đủ bằng tiếng Việt

	1
	ATM
	Máy rút tiền tự động

	2
	BCTC
	Báo cáo tài chính

	3
	CIC
	Trung tâm Thông tin Tín Dụng

	4
	FATCA
	Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài

	5
	HĐKD
	Hoạt động kinh doanh

	6
	HĐQT
	Hội đồng quản trị

	7
	HTXH
	Hệ thống xếp hạng

	8
	IPCAS
	Hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng

	9
	KCN
	Khu công nghiệp

	10
	KSNB
	Kiểm soát nội bộ

	11
	KTNN
	Kiểm toán nhà nước

	12
	NHNN
	Ngân hàng nhà nước

	13
	NHTM
	Ngân hàng thương mại

	14
	TCTD
	Tổ chức tín dụng

	15
	TSBĐ
	Tài sản bảo đảm

	16
	VAMC
	Công ty TNHH 1 thành viên chuyên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt
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Hà Nội - 2024
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Ngân hàng thương mại (NHTM) là một tổ chức tài chính trung gian về tín dụng, thanh toán. Trong đó, chức năng trung gian tín dụng là chức năng chủ yếu mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho hoạt động kinh doanh của một NHTM, là kênh phân phối nguồn vốn bằng cách huy động vốn của người có nguồn vốn nhàn rỗi để cung cấp vốn cho người có nhu cầu sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư. Hơn nữa trong môi trường kinh doanh hiện đại, năng động và hội nhập quốc tế như hiện nay luôn tiềm ẩn nhiều thách thức và rủi ro. Do vậy để hoạt động an toàn và nâng cao tính cạnh tranh, tồn tại bền vững trong môi trường kinh doanh mới, các nhà quản lý luôn xem trọng tính hiệu quả, sự lành mạnh trong các quan hệ tài chính, chú trọng tới việc ngăn ngừa, hạn chế rủi ro đến hoạt động kinh doanh tiền tệ. Các rủi ro từ hoạt động kinh doanh ngân hàng có thể gây ra tổn thất về tài chính, giảm giá trị thị trường của vốn ngân hàng, trong trường hợp nghiêm trọng hơn có thể làm cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng bị thua lỗ, thậm chí là phá sản, gây chuỗi ảnh hưởng dây chuyền tới các ngành, nghề khác trong nền kinh tế. Do vậy các NHTM luôn phải đối mặt và tìm cách cải thiện, nâng cao tính hữu hiệu của KSNB. Hoạt động KSNB tốt sẽ vận hành hoạt động kinh doanh của ngân hàng trôi chảy, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định, chính sách, thủ tục của ngành. Qua đó giúp ngân hàng đạt được mục tiêu cuối cùng trong hoạt động kinh doanh là có lãi và bảo toàn, mở rộng vốn.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là NHTM duy nhất do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và là một trong những NHTM hàng đầu tại Việt Nam, giữ vai trò chủ lực trong quá trình kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phát triển, tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Nguồn thu nhập trong hoạt động kinh doanh của Agribank đa dạng, tuy nhiên nguồn lợi nhuận lớn nhất thu được chủ yếu từ hoạt động cho vay. Đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Agribank đạt 2,04 triệu tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,55 triệu tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,85% tổng dư nợ (tương ứng với 0,29 triệu tỷ đồng); thu nhập lãi cho vay khách hàng chiếm 90,6% tổng thu nhập lãi. Vì vậy, công tác KSNB hoạt động cho vay luôn nhận sự quan tâm và chú trọng từ Ban lãnh đạo Agribank để đảm bảo tăng trưởng tín dụng hiệu quả và bền vững, từ đó nâng cao năng lực xác định, nhận diện rủi ro, thay đổi linh hoạt, lựa chọn "khẩu vị rủi ro" trong từng giai đoạn đáp ứng hoàn thành mục tiêu kinh doanh.
Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh là một trong số 171 Chi nhánh loại I thuộc hệ thống Agribank trên toàn quốc. Trong những năm vừa qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh không ngừng nỗ lực, cải thiện, nâng cao công tác KSNB nhằm đạt hiệu quả mục tiêu kinh doanh, đặc biệt trong hoạt động cho vay. Tuy nhiên, hoạt động KSNB nói chung và KSNB hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh còn một số vấn đề chưa được giải quyết, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý hoạt động cho vay trong xu thế kinh doanh hiện đại ngày nay. Nhận thức được tầm quan trọng của KSNB cùng với mong muốn được tiếp cận thực tế công tác kiểm toán, kiểm tra giám sát, kiểm soát nội bộ quy trình cho vay của một ngân hàng cụ thể, đồng thời ứng dụng những kiến thức đã học trong chương trình đào tạo của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tác giả quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh” làm đề tài nghiên cứu cho đề án của mình.


CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.1. Tổng quan kiểm soát nội bộ và kiểm soát nội bộ tại ngân hàng thương mại
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển kiểm soát nội bộ 
KSNB được hình thành và phát triển qua nhiều năm, gồm 4 giai đoạn chính là: Giai đoạn sơ khai, giai đoạn hình thành, giai đoạn phát triển và giai đoạn hiện đại. Trong mỗi giai đoạn, KSNB được định nghĩa và mang những mục tiêu khác nhau, tuy nhiên cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu diễn ra trên toàn thế giới khiến cho các mô hình kinh doanh thay đổi liên tục, tính phức tạp trong kinh doanh; hệ thống kỹ thuật, công nghệ ngày càng phát triển hiện đại và yêu cầu về báo cáo, quản trị rủi ro ngày một nâng cao nhằm ngăn ngừa và phát hiện gian lận, KSNB cũng được xây dựng một cách toàn diện và có tổ chức, không chỉ liên quan đến BCTC mà được mở rộng ra các khía cạnh hoạt động và tuân thủ nhằm đảm bảo tính thích hợp và ứng dụng được trong môi trường hiện tại.
2.1.2. Kiểm soát nội bộ trong ngân hàng thương mại theo khung COSO 
- Môi trường kiểm soát 
-  Nhận diện và đánh giá rủi ro
- Hoạt động kiểm soát
- Thông tin và truyền thông
- Hoạt động giám sát
2.1.3. Kiểm soát nội bộ trong ngân hàng thương mại theo khung BASEL
Năm 1974, Ủy ban Basel về giám sát nghiệp vụ ngân hàng được thành lập, là một Ủy ban gồm các chuyên gia giám sát hoạt động ngân hàng được thành lập bởi các Thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm 10 nước phát triển tại thành phố Basel – Thụy Sỹ. Basel ra đời nhằm để quản trị các rủi ro trong ngành ngân hàng.
Năm 1988, Ủy ban đã giới thiệu hiệp ước vốn Basel I xác định các tiêu chuẩn về vốn để hạn chế rủi ro kinh doanh của NHTM và tăng cường hệ thống tài chính. Để đáp ứng các yêu cầu phát triển liên tục trong ngành tài chính – ngân hàng, các quy định tại Hiệp ước Basel I đã được sửa đổi, khắc phục, Ủy ban Basel đã đề xuất khung đo lường mới (Basel II) với 3 trụ cột chính là:
-	Yêu cầu vốn tối thiểu trên cơ sở thừa kế Basel I;
-	Sự xem xét giám sát của quá trình đánh giá nội bộ và sự đủ vốn của các tổ chức tài chính;
-	Sử dụng hiệu quả của việc công bố thông tin nhằm lành mạnh hóa kỷ luật thị trường như là một sự bổ sung cho các nỗ lực giám sát.
Vào tháng 06/2004, một hiệp ước về vốn mới Basel II đã được ban hành. Basel III, IV lần lượt ra đời vào năm 2011 và 2017 là các khung tiến hóa của các phiên bản Basel trước đây, nhằm bắt kịp với sự phát triển liên tục trong ngành tài chính – ngân hàng.
Từ 5 yếu tố cơ bản của KSNB, Ủy ban Basel đã cụ thể hóa thành 13 nguyên tắc cơ bản nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của KSNB tại NHTM.
2.2. Khái quát hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại
Hoạt động cho vay tại NHTM tuân thủ theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, thông tư và các quy định của pháp luật có liên quan. 
Hoạt động cho vay là hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng đồng thời chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn nhất, để ngân hàng tồn tại và phát triển bền vững, hoạt động cho vay cần được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả. Để đạt được mục tiêu an toàn vốn và mang lại hiệu quả kinh doanh trong hoạt động cho vay, ngân hàng và khách hàng phải cùng tuân thủ những nguyên tắc cho vay nhất định, tại Điều 4 Thông tư 39/TT-NHNN nguyên tắc cho vay, vay vốn tại TCTD bao gồm 3 nguyên tắc chính sau đây:
Thứ nhất, vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích đã được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. 
Thứ hai, hoàn trả gốc và lãi tiền vay đúng thời hạn đã thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.
Thứ ba, hoạt động cho vay được thực hiện theo thỏa thuận giữa TCTD và khách hàng, phù hợp với quy định của NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan bao gồm cả pháp luật về bảo vệ môi trường. Ngân hàng cho vay đối với những dự án khả thi, có hiệu quả và có khả năng hoàn trả nợ gốc, lãi đầy đủ, đúng kỳ hạn theo thỏa thuận, nhờ đó, ngân hàng mới có lợi nhuận từ việc cho vay.
2.3. Nội dung kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại
KSNB hoạt động cho vay là một quá trình kiểm tra, giám sát của HĐQT, Ban lãnh đạo, cá nhân người làm công tác KSNB và/hoặc những người có thẩm quyền đối với đối với cá nhân, bộ phận làm công tác cho vay để đảm bảo đạt được mục tiêu của hoạt động cho vay và kinh doanh của ngân hàng, ngân hàng cần thực hiện cơ chế, chính sách, quy định nội bộ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và văn hóa kiểm soát để kiểm soát xung đột lợi ích, rủi ro và tuân thủ.
KSNB hoạt động cho vay giúp ngân hàng nhận biết, phát hiện một cách kịp thời những tồn tại, bất cập và các rủi ro cho vay làm giảm chất lượng của hoạt động cho vay để kịp thời ngăn chặn, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các cơ chế, quy chế, quy định nội bộ, tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn tài sản, bảo vệ lợi ích của ngân hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh ngân hàng. 


CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH BẮC NINH
3.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
Năm 1988, ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo nghị quyết 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập các ngân hàng chuyên doanh, trong đó, có ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. Trong quá trình phát triển, sau nhiều lần đổi tên, ngân hàng hiện nay hoạt động với tên gọi là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Với những nỗ lực để tăng quy mô nguồn vốn, tài sản và mở rộng mạng lưới chi nhánh đến các tỉnh của cả nước, ngày 26/06/1997, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh được thành lập và đi vào hoạt động với 285 cán bộ theo Quyết định số 515/QĐ-NHNo-02 của Tổng Giám đốc Agribank, là chi nhánh loại I trong hệ thống Agribank.
Đến nay, trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh không chỉ khẳng định vai trò, vị thế của một ngân hàng thương mại phục vụ bà con nông dân “tam nông: nông nghiệp – nông thôn – nông dân” mà còn khẳng định là ngân hàng thương mại nhà nước tiên phong thực hiện các hính sách tài chính - tiền tệ, góp phần ổn định nền kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và kiềm chế lạm phát. Hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch tới các huyện/thị xã của tỉnh Bắc Ninh bao gồm 22 điểm giao dịch trong đó có 01 chi nhánh hội sở, 06 chi nhánh loại II và 15 phòng giao dịch trực thuộc với tổng cộng 368 lao động. Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh luôn không ngừng nỗ lực mở rộng và phát triển hơn nữa để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kinh doanh, giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất có thể nhằm nâng cao vị thế ngân hàng trong hệ thống ngân hàng toàn tỉnh.
Chức năng, nhiệm vụ
Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh thực các nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ, tài chính – ngân hàng, chủ yếu cho đối tượng khách hàng ở địa bàn nông thôn, thực hiện chính sách tam nông: nông nghiệp – nông thôn – nông dân theo chủ trương, chính sách của trụ sở chính Agribank. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện trách nhiệm an sinh xã hội, hưu trí như: chi trả và miễn phí sử dụng dịch vụ khi khách hàng nhận an sinh, trợ cấp xã hội qua tài khoản thanh toán mở tại Agribank, phối hợp cùng với cơ quan chức năng thực hiện “số hóa” việc chi trả lương hưu qua tài khoản thanh toán, giúp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, bắt nhịp xu thế phát triển của nền kinh tế.
Các hoạt động kinh tế chủ yếu như sau:
-	Huy động vốn: Nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm; phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các hình thức huy động vốn khác theo quy định trong từng thời kỳ của Agribank.
-	Cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành L/C…. theo thẩm quyền do Agribank quy định. 
-	Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng và cung cấp các phương tiện thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước; cung ứng dịch vụ thanh toán và chuyển tiền quốc tế.
-	Tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng, song phương, quốc tế và một số hệ thống thanh toán khác …..
-	Cung cấp các dịch vụ ngoại hối cho khách hàng trong và ngoài nước theo quy định.
-	Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản.
-	Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền Agribank giao.
3.2. Hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
Khách hàng vay vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh là toàn bộ khách hàng cá nhân và khách hàng pháp nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đáp ứng đủ điều kiện vay vốn theo quy định của NHNN và Agribank.
Agribank xem xét phê duyệt, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:
Một là: Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định. 
Hai là: Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp, không thuộc đối tượng không được cho vay theo quy định của pháp luật; không thuộc đối tượng không được cho vay theo quy định của Agribank từng thời kỳ.
Ba là: Có phương án sử dụng vốn khả thi
Quy định về thời hạn vay, mức cho vay và lãi suất cho vay.
Tổng hợp kết quả các hoạt động kinh doanh của chi nhánh giai đoạn 2021 – 2023.
3.3. Thực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
Thực trạng KSNB hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh theo 5 yếu tố cấu thành KSNB.
· Thực trạng môi trường kiểm soát.
· Thực trạng nhận diện, đo lường và đánh giá rủi ro hoạt động cho vay.
· Thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay.
· Thực trạng hoạt động giám sát.
· Thực trạng thông tin và truyền thông.


CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CÁC GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN
4.1. Đánh giá chung về thực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
Kết quả KSNB hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.
Những tồn tại, hạn chế của KSNB hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.
Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: 
Sự phân cấp, phân quyền giữa các bộ phận, cán bộ chưa rõ ràng và chưa gắn với trách nhiệm cụ thể. Sự chồng chéo trong điều hành và tác nghiệp giữa các bộ phận vẫn diễn ra thường xuyên.
Việc nhận diện rủi ro ở khâu trước khi giải ngân rất quan trọng, điều này đòi hỏi cán bộ tín dụng phải am hiểu về lĩnh vực vay vốn của khách hàng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của khách hàng đa dạng, đòi hỏi cán bộ tín dụng cần có  nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực kinh tế, am hiểu về giá cả, tình hình cung cầu trên thị trường đối với sản phẩm của phương án kinh doanh và có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống để vận dụng, thu thập thông tin, so sánh, đối chiếu giữa phương án và thực thế để đưa ra những đánh giá về tính khả thi của phương án, dự án khách hàng cung cấp được đầy đủ và chính xác nhất.
Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được đặt ra mang tính chất cấp bộ phận, chưa được phân bổ chặt chẽ và cụ thể đến từng cán bộ tín dụng từ đó chưa tạo động lực cho nhân viên.
Việc kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên hàng ngày, thông thường định kỳ hàng tháng, hàng quý do đó việc thực hiện kế hoạch kinh doanh chưa được chủ động.
Công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản trị rủi ro còn hạn chế, thường thực hiện thủ công và mang tính định tính.
4.2. Một số giải pháp đề xuất hoàn thiện Kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
4.2.1. Giải pháp về môi trường kiểm soát
- Ban lãnh đạo phải là các tấm gương tốt cho nhân viên về sự chính trực và giá trị đạo đức, cần tăng cường hành động hơn nữa, lời nói đi đôi với làm, từ đó sẽ lan tỏa khắp chi nhánh, trở thành nguồn sức mạnh nội lực cho toàn bộ nhân viên.
- Thiết lập mục tiêu cho vay rõ ràng, cụ thể theo từng chỉ tiêu.
- Công tác nhân sự: chọn lọc những cán bộ tín dụng có chuyên môn, kinh nghiệm tốt, bám sát khoản vay từ giai đoạn trước khi giải ngân đến giai đoạn sau khi giải ngân để tăng cường theo dõi, đôn đốc khoản vay hiệu quả, hiểu về khách hàng và khoản vay hơn giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện công việc.
4.2.2. Giải pháp về nhận diện và đánh giá rủi ro
- Nâng cao khả năng nhận biết rủi ro tín dụng trước, trong và sau khi cấp tín dụng, từ đó có biện pháp kiểm soát kịp thời.
- Tăng cường sự hỗ trợ của văn bản quản lý rủi ro tín dụng, triển khai kịp thời các văn bản quản lý về rủi ro tín dụng đến các bộ phận và cá nhân chuyên trách.
- Áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng các mô hình đánh giá rủi ro, ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn để lưu trữ hồ sơ, tệp dữ liệu khách hàng hỗ trợ quá trình nhận diện và đánh giá rủi ro tốt hơn phương pháp truyền thống.
4.2.3. Giải pháp về hoạt động kiểm soát
- Ban hành các chính sách, văn bản hướng dẫn cụ thể cho từng nghiệp vụ của hoạt động cho vay.
- Thiết lập các thủ tục kiểm soát và vận hành bằng máy của hoạt động cho vay.
- Thực hiện kiểm soát công tác sửa chữa các lỗi sau kiểm tra
4.2.4. Giải pháp về thông tin và truyền thông
- Nâng cao tính chủ động trong việc gửi thông tin đến nhân viên trên hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động cho vay.
- Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, phát triển hệ thống quản lý nội bộ, nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi.
- Phát triển hệ thống kiểm soát bằng công nghệ.
4.2.5. Giải pháp về hoạt động giám sát
- Tăng cường sự giám sát, tách bạch giữa chức năng giám sát và chức năng điều hành, tránh sự chồng chéo, kiêm nhiệm.
- Tăng cường trao đổi theo 02 chiều ngược và xuôi giữa Ban lãnh đạo và cán bộ tín dụng.
- Đảm bảo xử lý các hành vi vi phạm một cách kịp thời trong hoạt động cho vay nhằm ngăn chặn kịp thời hậu quả xấu có thể xảy ra và răn đe các đối tượng khác.
- Thiết kế quy trình giám sát sau chỉnh sửa các tồn tại
4.3. Một số kiến nghị
4.3.1.  Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
 	Lãnh đạo Agribank phải lan tỏa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và những lợi ích mà KSNB vững mạnh mang lại cho ngân hàng đến toàn thể người lao động trong toàn hệ thống Agribank và việc hoàn thiện KSNB phải được xác định là cần thiết đối với Agribank; cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và nâng cao hiểu biết về KSNB đồng thời cần có quyết tâm cao trong việc hoàn thiện KSNB KSNB có thể thông qua các khoá học ngắn ngày; thông qua các tài liệu trên sách, báo, tạp chí, trang web; thông qua các buổi đi tham quan, khảo sát tại những ngân hàng đã xây dựng được KSNB tương đối hoàn thiện.
4.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Do Agribank là một NHTM 100% vốn Nhà nước và Chủ sở hữu là Nhà nước, hoạt động có tính chất đặc thù. Vì vậy, đề nghị NHNN trong quy định về KSNB và kiểm toán nội bộ của TCTD cần có các nội dung cụ thể, áp dụng riêng cho Agribank, phù hợp với đặc thù hoạt động của Agribank và tổ chức hoạt động của Agribank được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. NHNN cần ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể trong việc đánh giá KSNB.
4.4. Kết luận đề tài nghiên cứu
KSNB đóng vai trò quan trọng trong quản trị điều hành doanh nghiệp, do đó các nhà quản lý thường tập trung đến việc thiết kế, xây dựng và vận hành KSNB hữu hiệu nhằm thực hiện các mục tiêu kinh doanh hiệu quả. Hoạt động cho vay của NHTM thường tiềm ẩn nhiều rủi ro tuy nhiên nguồn thu thường chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng nguồn thu từ HĐKD của NHTM. 



viii
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KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ PHÂN TÍCH
MÃ SỐ: 8340301




Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG






Hà Nội – 2024


	

[bookmark: _Toc169525705]CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc169525706]Tính cấp thiết của đề tài
Ngân hàng thương mại (NHTM) là một tổ chức tài chính trung gian về tín dụng, thanh toán. Trong đó, chức năng trung gian tín dụng là chức năng chủ yếu mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho hoạt động kinh doanh của một NHTM, là kênh phân phối nguồn vốn bằng cách huy động vốn của người có nguồn vốn nhàn rỗi để cung cấp vốn cho người có nhu cầu sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư. Hơn nữa trong môi trường kinh doanh hiện đại, năng động và hội nhập quốc tế như hiện nay luôn tiềm ẩn nhiều thách thức và rủi ro. Do vậy để hoạt động an toàn và nâng cao tính cạnh tranh, tồn tại bền vững trong môi trường kinh doanh mới, các nhà quản lý luôn xem trọng tính hiệu quả, sự lành mạnh trong các quan hệ tài chính, chú trọng tới việc ngăn ngừa, hạn chế rủi ro đến hoạt động kinh doanh tiền tệ. Các rủi ro từ hoạt động kinh doanh ngân hàng có thể gây ra tổn thất về tài chính, giảm giá trị thị trường của vốn ngân hàng, trong trường hợp nghiêm trọng hơn có thể làm cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng bị thua lỗ, thậm chí là phá sản, gây chuỗi ảnh hưởng dây chuyền tới các ngành, nghề khác trong nền kinh tế. Do vậy các NHTM luôn phải đối mặt và tìm cách cải thiện, nâng cao tính hữu hiệu của KSNB. Hoạt động KSNB tốt sẽ vận hành hoạt động kinh doanh của ngân hàng trôi chảy, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định, chính sách, thủ tục của ngành. Qua đó giúp ngân hàng đạt được mục tiêu cuối cùng trong hoạt động kinh doanh là có lãi và bảo toàn, mở rộng vốn.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là NHTM duy nhất do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và là một trong những NHTM hàng đầu tại Việt Nam, giữ vai trò chủ lực trong quá trình kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phát triển, tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Nguồn thu nhập trong hoạt động kinh doanh của Agribank đa dạng, tuy nhiên nguồn lợi nhuận lớn nhất thu được chủ yếu từ hoạt động cho vay. Đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Agribank đạt 2,04 triệu tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,55 triệu tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,85% tổng dư nợ (tương ứng với 0,29 triệu tỷ đồng); thu nhập lãi cho vay khách hàng chiếm 90,6% tổng thu nhập lãi. Do vậy, công tác KSNB hoạt động cho vay luôn được Ban lãnh đạo Agribank quan tâm, chú trọng nhằm đảm bảo tăng trưởng tín dụng hiệu quả và bền vững, đảm bảo tỷ lệ được quy định bởi NHNN, từ đó nâng cao năng lực xác định, nhận diện rủi ro, thay đổi linh hoạt, lựa chọn "khẩu vị rủi ro" trong từng giai đoạn đáp ứng hoàn thành mục tiêu kinh doanh.
Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh là Chi nhánh loại I, thuộc một trong số 171 chi nhánh trong hệ thống Agribank trên toàn quốc. Trong những năm vừa qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh không ngừng nỗ lực, cải thiện, nâng cao công tác KSNB nhằm đạt hiệu quả mục tiêu kinh doanh, đặc biệt trong hoạt động cho vay. Tuy nhiên, hoạt động KSNB nói chung và KSNB hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh còn một số vấn đề tồn tại cần giải quyết, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý hoạt động cho vay trong xu thế kinh doanh hiện đại ngày nay. Nhận thức được tầm quan trọng của KSNB cùng với mong muốn được tiếp cận thực tế công tác kiểm toán, kiểm tra giám sát, kiểm soát nội bộ quy trình cho vay của một ngân hàng cụ thể, đồng thời ứng dụng những kiến thức đã học trong chương trình đào tạo của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tác giả quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh” làm đề tài nghiên cứu cho đề án của mình.
[bookmark: _Toc169525707]Mục tiêu nghiên cứu
[bookmark: _Toc169525708]Mục tiêu nghiên cứu tổng quát
Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của đề tài là vận dụng khung lý thuyết để nghiên cứu và tập trung phân tích thực trạng KSNB hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện KSNB hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.
[bookmark: _Toc169525709]Mục tiêu nghiên cứu cụ thể
Thứ nhất, hệ thống hóa các vấn đề lý luận chung về KSNB hoạt động cho vay tại NHTM.
Thứ hai, nghiên cứu, phân tích thực trạng KSNB hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2023 nhằm xác định những tồn tại, hạn chế và tìm ra những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế.
Thứ ba, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện KSNB hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.
[bookmark: _Toc169525710]Câu hỏi nghiên cứu
Các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra bao gồm:
Thứ nhất, nội dung KSNB hoạt động cho vay trong hệ thống NHTM như thế nào?
Thứ hai, thực trạng KSNB, những kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại ảnh hưởng đến KSNB hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh ra sao?
Thứ ba, đề xuất một số giải pháp chủ yếu và kiến nghị nào nhằm giúp Ngân hàng Nhà nước và Agribank hoàn thiện KSNB hoạt động cho vay trong thời gian tới?
[bookmark: _Toc169525711]Phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu về KSNB hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh; các số liệu, dữ liệu phân tích được thu thập tại các Báo cáo tài chính, các Báo cáo thường niên; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Điện báo và một số tài liệu liên quan khác của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2023.
[bookmark: _Toc169525712]Phương pháp nghiên cứu
Tác giả sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như: phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp thu thập và phân tích số liệu, cụ thể như sau:
· Phương pháp nghiên cứu tài liệu: phương pháp này được sử dụng để tổng hợp những lý luận, lý thuyết cơ bản về KSNB, các yếu tố cấu thành KSNB hoạt động cho vay từ đó tìm hiểu thực trạng quy trình KSNB hoạt động cho vay và đánh giá hiệu quả KSNB hoạt động cho vay tại chi nhánh.
· Phương pháp phỏng vấn: quan sát, phỏng vấn nhân viên làm công tác cho vay và công tác kiểm tra giám sát nội bộ về quy trình KSNB hoạt động cho vay nhằm tổng hợp những ưu, nhược điểm thực tế phát sinh trong quá trình cho vay có ảnh hưởng đến công tác KSNB hoạt động cho vay tại chi nhánh.
· Phương pháp thu thập và phân tích số liệu: tác giả thu thập các thông tin kinh doanh của chi nhánh qua các Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của bộ phận tín dụng, của chi nhánh; các BCTC năm 2021, 2022, 2023 và một số Báo cáo liên quan kết hợp với phương pháp phân tích số liệu để tiến hành phân tích, so sánh, tổng hợp các số liệu liên quan đến hoạt động cho vay của chi nhánh; các số liệu ảnh hưởng đến rủi ro cho vay của chi nhánh từ đó đánh giá tính hữu hiệu của KSNB hoạt động cho vay của chi nhánh.
· Xử lý dữ liệu: dựa trên dữ liệu thu thập, tác giả tiến hành tổng hợp, so sánh, đánh giá, phân tích để làm rõ thực trạng KSNB hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh nhằm đề xuất các giải pháp để hoàn thiện KSNB.
[bookmark: _Toc169525713]Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
Về mặt lý luận: đề tài hệ thống hóa những vấn đề mang tính lý luận chung về KSNB, trên cơ sở đó phân tích theo hướng cụ thể hóa lý luận chung về KSNB vào KSNB hoạt động cho vay tại NHTM.
Về mặt thực tiễn: với mong muốn tìm hiểu về thực trạng KSNB hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, ảnh hưởng của những đặc điểm của hoạt động cho vay đến KSNB cùng tìm hiểu những kinh nghiệm về KSNB hoạt động cho vay của các NHTM và TCTD khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ đó xác định được ưu điểm, nhược điểm/tồn tại của KSNB hoạt động cho vay và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện KSNB hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.
[bookmark: _Toc169525714]Kết cấu của đề tài nghiên cứu
Đề án gồm 4 chương chính như sau:  
Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu.
Chương 2: Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng thương mại.
Chương 3: Thực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.
Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu, các giải pháp và kết luận.


[bookmark: _Toc169525715]CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
0. [bookmark: _Toc169525716]Tổng quan kiểm soát nội bộ và kiểm soát nội bộ tại ngân hàng thương mại
[bookmark: _Toc169525717] Lịch sử hình thành và phát triển kiểm soát nội bộ 
KSNB được hình thành và phát triển qua nhiều năm, gồm 4 giai đoạn chính là: Giai đoạn sơ khai, giai đoạn hình thành, giai đoạn phát triển và giai đoạn hiện đại. Trong mỗi giai đoạn, KSNB được định nghĩa và mang những mục tiêu khác nhau, tuy nhiên cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu diễn ra trên toàn thế giới khiến cho các mô hình kinh doanh thay đổi liên tục, tính phức tạp trong kinh doanh; hệ thống kỹ thuật, công nghệ ngày càng phát triển hiện đại và yêu cầu về báo cáo, quản trị rủi ro ngày một nâng cao nhằm ngăn ngừa và phát hiện gian lận, KSNB cũng được xây dựng một cách toàn diện và có hệ thống, không chỉ liên quan đến BCTC mà được mở rộng ra các phương diện hoạt động và tuân thủ nhằm đảm bảo tính thích hợp và ứng dụng được trong môi trường hiện tại.
Giai đoạn sơ khai: 
Năm 1905 từ KSNB bắt đầu xuất hiện trong cuốn “Lý thuyết và thực hành kiểm toán” của Robert Montgomery. 
Năm 1929, KSNB được định nghĩa: “là công cụ để bảo vệ tiền và các tài sản khác đồng thời thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động” được công bố bởi Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ.
Năm 1936, khái niệm về KSNB được hoàn thiện và mở rộng phạm vi hơn; hội Kế toán viên công chứng Hoa Kỳ định nghĩa: “KSNB là các biện pháp và cách thức được chấp nhận và được thực hiện trong một tổ chức để bảo vệ tiền và tài sản khác, cũng như kiểm tra sự chính xác trong ghi chép của sổ sách”.
Giai đoạn hình thành:
Từ năm 1949 đến những năm 1973, định nghĩa về KSNB đã không ngừng được mở rộng và nâng cấp để có thể áp dụng đa dạng hơn, không còn gói gọn trong những thủ tục bảo vệ tài sản và ghi chép sổ sách kế toán mà còn bao gồm quá trình ra quyết định, cho phép thực hiện nghiệp vụ của nhà quản lý. Tuy nhiên, trước khi báo cáo COSO (19920 ra đời, KSNB vẫn mới dừng lại như là một phương tiện phục vụ cho Kiểm toán viên trong kiểm toán BCTC.
	Giai đoạn phát triển:
Năm 1985, thành lập Ủy ban COSO, đây là Ủy ban của các tổ chức tài trợ của Ủy ban chống gian lận trên BCTC. 
Năm 1992, báo cáo COSO được ban hành. Theo đó, KSNB gồm 5 thành phần, bao gồm: môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, các hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, và giám sát.
Đối với báo cáo COSO, đặc điểm nổi bật là tính quản trị với tầm nhìn rộng cho các lĩnh vực hoạt động và tuân thủ của đơn vị thay vì như trước đây chỉ chú trọng đến một vấn đề duy nhất là liên quan đến BCTC.
Giai đoạn hiện đại:
Hàng loạt nghiên cứu về KSNB trong nhiều lĩnh vực khác nhau đã được ra đời như: KSNB phát triển theo hướng quản trị; cho doanh nghiệp nhỏ; công nghệ thông tin; kiểm toán độc lập; kiểm toán nội bộ, chuyên sau vào những ngành nghề cụ thể.
Đến tháng 5/2013 Ủy ban COSO đã cập nhật và cải tiến COSO (1992), báo cáo COSO (2013) ra đời với 5 thành phần như COSO (1992) là: môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, các hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, và giám sát; tuy nhiên các thành phần được mô tả dễ hiểu, rõ ràng, dễ áp dụng vào thực tế và phù hợp với thời đại hơn.
Như vậy, theo COSO (2013) định nghĩa, KSNB là:
· Một quá trình: Một chuỗi các hoạt động hiện diện ở mọi bộ phận, hoạt động của đơn vị, KSNB hữu hiệu khi không tác rời các hoạt động.
· Chi phối bởi con người: Được thiết kế và vận hành bởi con người. KSNB hữu hiệu khi từng thành viên hiểu rõ về quyền hạn và trách nhiệm của mình và các thành viên khác.
· Cung cấp sự đảm bảo hợp lý: Không có sự đảm bảo tuyệt đối, hoàn hảo mà sự đảm bảo hợp lý do chi phí và vận hành do con người.
Giúp đạt được 3 nhóm mục tiêu, cụ thể:
(1) Mục tiêu về hoạt động: sự hữu hiệu và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực đồng thời đảm bảo không bị mất mát về tài sản.
(2) Mục tiêu về báo cáo: tính trung thực, kịp thời, minh bạch và đáng tin cậy của BCTC và phi tài chính.
(3) Mục tiêu về tuân thủ: tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành chi phối đến hoạt động của tổ chức.
[bookmark: _Toc169525718]Kiểm soát nội bộ trong ngân hàng thương mại theo khung COSO 
COSO được thành lập với mục tiêu thiết lập các khuôn mẫu và đưa ra các hướng dẫn về KSNB bao trùm hầu hết cho các ngành nghề nói chung trên toàn cầu. Theo đó, KSNB tại một doanh nghiệp gồm 5 thành phần, được thể hiện như sau:
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Môi trường kiểm soát là tập hợp các tiêu chuẩn, quy trình, làm nền tảng cho các thành phần khác của KSNB trong ngân hàng. Môi trường kiểm soát bao gồm môi trường kiểm soát bên ngoài và môi trường kiểm soát bên trong ngân hàng. Việc thiết lập và duy trì môi trường kiểm soát vững mạnh sẽ giúp ngân hàng định vị bản thân vững vàng hơn khi đối mặt với những áp lực bên trong và bên ngoài doanh nghiệp đồng thời tạo lập một môi trường kinh doanh tích cực, định hướng hành vi đúng đắn cho tất cả các cán bộ, công nhân viên để thực hiện trách nhiệm KSNB tốt hơn, giúp cho việc thiết lập KSNB đạt hữu hiệu và hiệu quả. 
Các yếu tố chính thuộc môi trường kiểm soát gồm triết lý quản lý và phong cách điều hành của nhà quản lý, tính chính trực và giá trị đạo đức, cơ cấu tổ chức, phân công quyền hạn trách nhiệm, năng lực phẩm chất của nhân viên và chính sách nhân sự. Môi trường văn hóa sẽ xác định phong cách sống, quan hệ đạo đức và lề lối làm việc của nhà quản lý, từ đó lan tỏa đến toàn bộ nhân viên. Công nghệ phát triển giúp nâng cao hiệu suất làm việc, trợ giúp cho hoạt động kiểm soát dễ dàng và chính xác hơn. 
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Đối với bất kỳ đơn vị kinh doanh đều đối mặt với những rủi ro ở mọi cấp độ không phân biệt quy mô kinh doanh lớn/nhỏ, tính chất ngành nghề nào, đặc thù ngành nghề ra sao. Việc nhận diện và đánh giá rủi ro rất quan trọng nhằm giúp nhà quản lý có thể lập kế hoạch và các hành động để xử lý rủi ro cụ thể hoặc có thể chấp nhận rủi ro trên cơ sở chi phí và lợi ích.
Quy trình đánh giá rủi ro gồm 05 bước:
Xác định mục tiêu: đây không phải là một hoạt động hay yếu tố của KSNB, tuy nhiên đây là điều kiện tiên quyết để đánh giá rủi ro và thiết lập các hoạt động kiểm soát đối phó với rủi ro. Thông thường mục tiêu được chia thành 3 loại bao gồm: mục tiêu hoạt động, mục tiêu báo cáo, mục tiêu tuân thủ. 
Xác định “khẩu vị rủi ro”: mức độ chịu đựng rủi ro của mỗi ngân hàng là khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: kế hoạch hoạt động kinh doanh và mục tiêu ngân hàng muốn hướng đến, quy mô vốn tự có, năng lực quản lý, khả năng xử lý rủi ro. 
Nhận diện rủi ro: để hạn chế và chủ động kiểm soát các khoản vay có vấn đề, ngân hàng phải nhận diện được rủi ro có thể phát sinh ảnh hưởng tới mục tiêu đã đề ra. 
Đo lường rủi ro: sau khi nhận diện được rủi ro, ngân hàng cần thực hiện đo lường rủi ro, kết quả đo lường có ý nghĩa quan trọng trong quản lý kinh doanh ngân hàng. Đây là một giai đoạn quan trọng, cần sự kết hợp của nhiều yếu tố như: quy trình nghiệp vụ, con người, công nghệ…để tạo thành hệ thống đo lường rủi ro.
Đánh giá rủi ro: trên cơ sở nhận diện và đo lường rủi ro, các biện pháp đối phó với rủi ro được thiết kế và áp dụng để quản trị một cách thích hợp nhất hay nói cách khác, nhà quản trị sẽ lựa chọn “khẩu vị rủi ro” (tránh rủi ro, giảm thiểu rủi ro, chia sẻ rủi ro, chấp nhận rủi ro) trên tinh thần cân nhắc tác động tiềm tàng của rủi ro, sự phân chia trách nhiệm để đảm bảo thực thi biện pháp làm giảm thiểu khả năng xảy ra và ảnh hưởng của rủi ro đồng thời cân nhắc chi phí và lợi ích của từng biện pháp đối phó nhưng vẫn đảm bảo rủi ro còn lại dưới hoặc bằng ngưỡng chịu đựng rủi ro của ngân hàng.
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Hoạt động kiểm soát bao gồm các chính sách và thủ tục mà nhà quản lý đã thiết lập để hỗ trợ việc đạt được mục tiêu của đơn vị liên quan đến hoạt động, báo cáo và tuân thủ. Nhà quản lý phải xác định cách giải quyết những rủi ro có đem lại lại ích cho đơn vị không và cân đối giữa hiệu quả và chi phí.
Các yếu tố thuộc hoạt động kiểm soát bao gồm các chính sách và thủ tục do nhà quản lý thiết lập và chỉ đạo thực hiện nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh.
Thủ tục ủy quyền và phê duyệt: Ủy quyền và phê duyệt là thủ tục kiểm soát nhằm ngăn ngừa các nghiệp vụ khống hoặc các nghiệp vụ tuy có diễn ra trong thực tế nhưng không tuân thủ đúng quy định của đơn vị. Thủ tục xét duyệt có thể được thực hiện tự động hoặc thủ công.
Thủ tục phân chia nhiệm vụ: Thủ tục phân chia nhiệm vụ được cài đặt qua việc phân tách trách nhiệm cho các hoạt động có liên quan. Cài đặt sự phân tách này, tức ngân hàng đã thực hiện thủ tục bất kiêm nhiệm. Thủ tục bất kiêm nhiệm nhằm đảm bảo chống gian lận có thể phát sinh trong hoạt động kiểm soát nói riêng và trong toàn bộ hoạt động quản trị ngân hàng nói chung. Thủ tục này bảo đảm không ai trong bộ máy quản trị có thể thực hiện và che dấu hành vi gian lận. 
Thủ tục xác minh: Là thủ tục so sánh, đối chiếu hai thông tin với nhau hoặc so sánh thông tin với chính sách, quy định của đơn vị và thực hiện biện pháp xử lý nếu có sự không nhất quán. Thủ tục xác minh thông thường giúp đạt mục tiêu đầy đủ, chính xác và có thật của quá trình xử lý thông tin. 
Thủ tục đối chiếu: Là thủ tục so sánh hai hay nhiều thông tin với nhau và nếu có sự không nhất quán thì cần thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo tính đúng đắn của thông tin. 
Thủ tục kiểm soát vật chất: Đây là hoạt động kiểm soát “cứng”. Kiểm soát vật chất là các hoạt động kiểm soát nhằm đảm bảo cho tài sản hữu hình như máy móc, tiền bạc, cổ phiếu, trái phiếu hay các tài sản khác được bảo vệ một cách chặt chẽ. 
Thủ tục định dạng trước: Là thủ tục kiểm soát ngân hàng áp dụng các chương trình máy tính vào công tác quản lý như định dạng trước mẫu biểu của ngân hàng, cách tính lãi vay, lãi quá hạn... 
Thủ tục kiểm tra và theo dõi: Là thủ tục nhằm đánh giá xem các thủ tục kiểm soát khác có được thực hiện đầy đủ, chính xác và tuân thủ đúng quy định của ngân hàng hay không.
Kiểm soát công nghệ: Kiểm soát công nghệ mang lại rất nhiều lợi ích cho việc kiểm soát các tác vụ có tính chất lặp đi lặp lại như: lập dữ liệu, đối chiếu, tạo báo cáo, điều này làm giảm khả năng xảy ra lỗi của con người và đảm bảo tính nhất quán trong các quy trình tuân thủ, nâng cao chất lượng tổng thể của KSNB. Hơn nữa, kiểm soát công nghệ giúp NHTM có thể xử lý và phân tích dữ liệu lớn một cách nhanh chóng và chính xác.
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Thông tin và truyền thông liên quan đến việc tạo lập một hệ thống thông tin và truyền thông, trợ giúp việc trao đổi thông tin, mệnh lệnh và chuyển giao kết quả một cách hữu hiệu, hỗ trợ ngân hàng trong việc đạt được mục tiêu kiểm soát. Chất lượng thông tin và truyền thông được xem là tốt nhất khi đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận. 
Các thông tin cần được truyền đi khắp đơn vị theo chiều từ trên xuống dưới tới tất cả các bộ phận và đảm bảo nhân viên nắm được thông tin rõ ràng từ nhà quản lý. Việc nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin theo chiều ngược lại (từ cấp dưới lên cấp trên) hoặc giữa các bộ phận khác nhau với nhau tạo điều kiện cho KSNB hữu hiệu.
Ngoài ra, cũng cần có sự trao đổi thông tin giữa ngân hàng với các đối tượng bên ngoài như khách hàng, nhà đầu tư, cổ đông và các cơ quan quản lý đồng thời giúp truyền tải thông tin thích hợp từ bên ngoài vào bên trong ngân hàng.
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Hoạt động giám sát có thể được thực hiện thông qua hai hoạt động là giám sát thường xuyên và giám sát chuyên biệt hoặc kết hợp cả hai. Hoạt động giám sát giúp cho KSNB duy trì sự hữu hiệu qua những thời kỳ khác nhau nên luôn đóng vai trò quan trọng trong KSNB.
Giám sát thường xuyên: là hoạt động mang tính thủ tục được thiết lập trong hoạt động hàng ngày của đơn vị do đó các sai sót, khiếm khuyết thường được phát hiện nhanh hơn và được xử lý sớm hơn.
Giám sát chuyên biệt: là hoạt động giám sát được thực hiện định kỳ qua chức năng kiểm toán và được thực hiện bởi nhân viên quản lý độc lập, kiểm toán nội bộ hoặc các chủ thể bên ngoài đơn vị. Phạm vi, tần suất giám sát chuyên biệt phụ thuộc vào quyết định của nhà quản lý; hoạt động giám sát chuyên biệt mang tính khách quan, phản ánh trung thực và nâng cao tính hữu hiệu của KSNB.
[bookmark: _Toc169525724]Kiểm soát nội bộ trong ngân hàng thương mại theo khung BASEL
Năm 1974, Ủy ban Basel về giám sát nghiệp vụ ngân hàng được thành lập, là một Ủy ban gồm các chuyên gia giám sát hoạt động ngân hàng được thành lập bởi các Thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm 10 nước phát triển tại thành phố Basel – Thụy Sỹ. Basel ra đời nhằm để quản trị các rủi ro trong ngành ngân hàng.
Năm 1988, Ủy ban đã giới thiệu hiệp ước vốn Basel I xác định các tiêu chuẩn về vốn để hạn chế rủi ro kinh doanh của NHTM và tăng cường hệ thống tài chính. Để đáp ứng các yêu cầu phát triển liên tục trong ngành tài chính – ngân hàng, các quy định tại Hiệp ước Basel I đã được sửa đổi, khắc phục, Ủy ban Basel đã đề xuất khung đo lường mới (Basel II) với 3 trụ cột chính là:
· Yêu cầu vốn tối thiểu trên cơ sở thừa kế Basel I;
· Sự xem xét giám sát của quá trình đánh giá nội bộ và sự đủ vốn của các tổ chức tài chính;
· Sử dụng hiệu quả của việc công bố thông tin nhằm lành mạnh hóa kỷ luật thị trường như là một sự bổ sung cho các nỗ lực giám sát.
Vào tháng 06/2004, một hiệp ước về vốn mới Basel II đã được ban hành. Basel III, IV lần lượt ra đời vào năm 2011 và 2017 là các khung tiến hóa của các phiên bản Basel trước đây, nhằm bắt kịp với sự phát triển liên tục trong ngành tài chính – ngân hàng.
Từ 5 yếu tố cơ bản của KSNB, Ủy ban Basel đã cụ thể hóa thành 13 nguyên tắc cơ bản nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của KSNB tại NHTM, cụ thể như sau:  
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	Bộ phận
	Nội dung chủ yếu
	Các nguyên tắc

	Giám sát điều hành và văn hóa kiểm soát
	Tạo ra sắc thái chung của tổ chức, chi phối đến ý thức kiểm soát của mọi người trong tổ chức; là nền tảng cho tất cả các bộ phận khác của KSNB.
	(1) HĐQT đảm nhận trách nhiệm trong việc thiết lập và duy trì KSNB đầy đủ và hiệu quả.
(2) Ban điều hành chịu trách nhiệm thực hiện những chiến lược và chính sách mà HĐQT đã phê duyệt.
(3) HĐQT và Ban điều hành chịu trách nhiệm nâng cao đạo đức và tính liêm chính.

	Ghi nhận và đánh giá rủi ro
	Tổ chức phải liên tục nhận biết và đánh giá các rủi ro trọng yếu, bao gồm cả những rủi ro chưa được kiểm soát trước đây cũng như rủi ro mới phát sinh.
	(4) Đánh giá liên tục những rủi ro trọng yếu có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch của ngân hàng.

	Hoạt động kiểm soát và sự phân công, phân nhiệm
	Các chính sách, các thủ tục giúp đảm bảo chỉ thị của nhà quản lý được thực hiện và có hành động cần thiết đối với rủi ro nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức. Thiết lập cơ cấu kiểm soát thích hợp, thủ tục kiểm soát được thiết kế và thực thi.
	(5) Thiết lập một cơ cấu kiểm soát thích hợp, trong đó sự kiểm soát được xác định ở mỗi mức độ hoạt động.
(6) Phân công hợp lý, các công việc của nhân viên không mâu thuẫn nhau.

	Thông tin và
trao đổi
thông tin
	Hệ thống thiết lập để thành viên trong tổ chức có khả năng nắm bắt và trao đổi thông tin cần thiết cho việc điều hành, quản trị và kiểm soát các hoạt động.
	(7) Dữ liệu đầy đủ và tổng hợp về sự tuân thủ, về tình hình hoạt động và tình hình tài chính, cũng như là những thông tin về thị trường bên ngoài có thể ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định.
(8) Hệ thống thông tin đáng tin cậy, có thể đáp ứng cho hầu hết các hoạt động chủ yếu của ngân hàng.
(9) Kênh trao đổi thông tin hiệu quả.

	Thông tin và
trao đổi
thông tin
	Hệ thống thiết lập để thành viên trong tổ chức có khả năng nắm bắt và trao đổi thông tin cần thiết cho việc điều hành, quản trị và kiểm soát các hoạt động.
	(7) Dữ liệu đầy đủ và tổng hợp về sự tuân thủ, về tình hình hoạt động và tình hình tài chính, cũng như là những thông tin về thị trường bên ngoài có thể ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định.
(8) Hệ thống thông tin đáng tin cậy, có thể đáp ứng cho hầu hết các hoạt động chủ yếu của ngân hàng.
(9) Kênh trao đổi thông tin hiệu quả.

	Giám sát và sửa chữa những sai sót
	Quy trình hoạt động được giám sát và điều chỉnh khi cần thiết. Hệ thống có khả năng phản ứng năng động, thay đổi theo yêu cầu của môi trường bên trong và bên ngoài. 

	(10) Theo dõi, kiểm tra phải liên tục.
(11) Phải có kiểm toán nội bộ toàn diện, hiệu quả và được thực hiện bởi những người có năng lực, được đào tạo thích hợp và có thể làm việc độc lập.
(12) Báo cáo kịp thời cho cấp quản lý thích hợp và ghi nhận kịp thời.

	Đánh giá KSNB thông qua cơ quan thanh tra ngân hàng
	Các cơ quan giám sát cần đặt ra các yêu cầu cụ thể đảm bảo rằng mỗi ngân hàng dù quy mô lớn hay nhỏ phải có KSNB hiệu quả phù hợp với bản chất, mức độ phức tạp và tính chất cố hữu của rủi ro trong các hoạt động nội và ngoại bảng và đáp ứng được những thay đổi về môi trường và điều kiện kinh doanh của ngân hàng.
	(13) Các thanh tra xác định KSNB của ngân hàng có hiệu quả và đầy đủ hay không, khi đó các thanh tra ngân hàng sẽ đưa ra cách xử lý thích hợp.


(Nguồn: Tác giả tổng hợp)
[bookmark: _Toc169525725]Khái quát hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại
[bookmark: _Toc169525726] Khái niệm, nguyên tắc hoạt động cho vay
Hoạt động cho vay tại NHTM tuân thủ theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, thông tư và các quy định của pháp luật có liên quan. 
Theo khoản 1, Điều 2 Thông tư 39/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng định nghĩa: “Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”.
Hoạt động cho vay là hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng đồng thời chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn nhất, để ngân hàng tồn tại và phát triển bền vững, hoạt động cho vay cần được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả. Để đạt được mục tiêu an toàn vốn và mang lại hiệu quả kinh doanh trong hoạt động cho vay, ngân hàng và khách hàng phải cùng tuân thủ những nguyên tắc cho vay nhất định, tại Điều 4 Thông tư 39/TT-NHNN nguyên tắc cho vay, vay vốn tại TCTD bao gồm 3 nguyên tắc chính sau đây:
Thứ nhất, vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích đã được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. 
Trong quá trình vay vốn, ngân hàng có quyền kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của khách hàng, ngoài ra, ngân hàng có quyền chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn trong trường hợp khách hàng vi phạm nội dung đã thỏa thuận về mục đích sử dụng vốn vay trong hợp đồng. Bên cạnh đó khách hàng cũng có trách nhiệm báo cáo và cung cấp tài liệu chứng minh việc sử dụng vốn vay theo yêu cầu của ngân hàng.
Thứ hai, hoàn trả gốc và lãi tiền vay đúng thời hạn đã thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.
Theo đó, khách hàng chỉ được sử dụng số tiền mà khách hàng vay trong khoản thời gian nhất định và phải đảm bảo hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng thời hạn theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng. Nếu khách hàng không trả được nợ đến hạn thì NHTM có quyền áp dụng biện pháp thu hồi nợ. Trường hợp sau khi áp dụng các biện pháp thu hồi nợ nhưng vẫn không đủ để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đối với NHTM, thì khách hàng có trách nhiệm tiếp tục trả đầy đủ nợ gốc và lãi tiền vay cho NHTM. Tùy thuộc vào phương thức cho vay mà nghĩa vụ hoàn trả tiền vay được thực hiện bằng nhiều cách.
Thứ ba, hoạt động cho vay được thực hiện theo thỏa thuận giữa TCTD và khách hàng, phù hợp với quy định của NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan bao gồm cả pháp luật về bảo vệ môi trường. Ngân hàng cho vay đối với những dự án khả thi, có hiệu quả và có khả năng hoàn trả nợ gốc, lãi đầy đủ, đúng kỳ hạn theo thỏa thuận, nhờ đó, ngân hàng mới có lợi nhuận từ việc cho vay.
[bookmark: _Toc169525727]Phân loại hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại
Có rất nhiều cách phân loại các khoản vay tại NHTM dựa vào các căn cứ khác nhau tùy theo mục đích nghiên cứu. Thông thường, các khoản vay tại NHTM được phân loại theo một số tiêu chí sau đây:
· Căn cứ vào thời hạn cho vay, các khoản vay được phân chia thành 3 loại là: cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
+ Cho vay ngắn hạn: là hình thức cho vay có thời hạn đến 12 tháng và thường được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.
+ Cho vay trung hạn: là hình thức cho vay có thời hạn trên 12 tháng đến 60 tháng. Chủ yếu áp dụng với mục đích đầu tư cho việc xây dựng các công trình quy mô nhỏ, có thể thu hồi vốn nhanh, mua sắm tài sản cố định hoặc đổi mới công nghệ.
+ Cho vay dài hạn: là hình thức cho vay có thời gian trên 60 tháng, được sử dụng để cung cấp vốn cho xây dựng cơ bản có quy mô lớn.
Phân loại hoạt động cho vay theo thời hạn cho vay có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động KSNB vì thời gian vay vốn liên quan mật thiết với tính an toàn cũng như khả năng hoàn trả của khách hàng. Thời gian vay càng dài, rủi ro càng lớn.
· Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn, các khoản vay được phân chia thành cho vay tiêu dùng và cho vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo xu hướng thị trường hiện nay, các khoản vay tiêu dùng thường phù hợp với những khách hàng là cá nhân, khoản vay có giá trị nhỏ nhưng số lượng khoản vay lớn.
· Căn cứ vào tính chất đảm bảo của khoản vay có cho vay có tài sản bảo đảm và không có tài sản bảo đảm.
Như vậy, việc đa dạng hóa hình thức cho vay giúp phân tán và giảm thiểu rủi ro.
[bookmark: _Toc169525728]Quy trình cho vay tại ngân hàng thương mại 
Quy trình cho vay là tập hợp các nguyên tắc theo một trình tự các bước phải tiến hành từ khi bắt đầu đến khi kết thúc một vòng quay vốn của hoạt động cho vay nhằm đạt được hiệu quả, an toàn trong hoạt động cho vay. Quy trình cho vay của NHTM thường gồm 6 bước, được mô tả như Hình 2 – 1 sau đây:
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Hình 2.1: Quy trình cho vay
(Nguồn: .Tác giả tổng hợp)
Bước 1 – Lập hồ sơ tín dụng
Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, người liên quan, tài sản bảo đảm và phương án vay vốn gửi tới ngân hàng. Ngân hàng yêu cầu khách hàng gửi kèm các tài liệu chứng minh nhu cầu vay vốn là hợp pháp, chứng minh nguồn thu nhập để có thể trả nợ ngân hàng nhằm phân tích tín dụng, trên cơ sở phân tích, ngân hàng sẽ đưa ra quyết định cho vay.
Bước 2 – Phân tích tín dụng
Sau khi nhận được bộ hồ sơ của khách hàng, ngân hàng thực hiện kiểm tra, phân tích, đánh giá khách hàng một cách toàn diện, làm cơ sở ra quyết định cho vay.. Kết quả của việc phân tích tín dụng cho thấy năng lực, khả năng trả nợ của khách hàng và thiện chí trả nợ của khách hàng.
Bước 3 – Quyết định cho vay
Quyết định cho vay thể hiện việc ngân hàng đồng ý hay không đồng ý cho vay. Quyết định này có ý nghĩa rất lớn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Bước 4 – Giải ngân
Giải ngân là nghiệp vụ ngân hàng phát tiền vay cho khách hàng theo quy định giao kết tại hợp đồng tín dụng đã ký giữa ngân hàng và khách hàng. Giải ngân thường qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt nhằm giúp ngân hàng kiểm soát dòng tiền của khách hàng trong việc chứng minh mục đích vay vốn của khách hàng là hợp pháp.
Bước 5 – Giám sát và thu nợ
Hoạt động giám sát được diễn ra ngay sau khi giải ngân nhằm đánh giá việc chấp hành hợp đồng tín dụng của khách hàng, từ đó đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp.
Bước 6 – Thanh lý hợp đồng tín dụng
Thanh lý hợp đồng tín dụng là hành vi giải trừ các nghĩa vụ và quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng tín dụng.
[bookmark: _Toc169525729]Các rủi ro thường gặp trong hoạt động cho vay 
Rủi ro trong hoạt động cho vay là một loại rủi ro tín dụng, có rất nhiều quan điểm, định nghĩa khác nhau về rủi ro tín dụng, tuy nhiên tất cả đều hướng đến những thiệt hại về kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp mà NHTM phải gánh chịu, những tổn thất trên phát sinh khi khách hàng vay vốn không có khả năng thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán các nghĩa vụ trả nợ vay (bao gồm cả gốc và lãi) theo quy định tại hợp đồng tín dụng hoặc các thỏa thuận khác phát sinh nghĩa vụ thanh toán của khách hàng dẫn đến nợ quá hạn, nợ xấu, nợ không có khả năng thu hồi, làm giảm thu nhập ròng và giá trị thị trường của vốn. Rủi ro có thể phát sinh tại bất kỳ thời điểm trong quy trình cho vay: trước, trong và sau khi giải ngân do đó nguyên tắc của quy trình kiểm soát rủi ro hoạt động cho vay là thực hiện đầy đủ các bước trong quản trị rủi ro bao gồm: thực hiện nhận dạng, theo dõi, đánh giá và kiểm soát rủi ro tại tất cả các khâu của quy trình cho vay.
Các rủi ro thường gặp trong hoạt động cho vay bao gồm:
Rủi ro pháp lý: rủi ro phát sinh khi hồ sơ pháp lý của khách hàng cung cấp cho ngân hàng không trung thực, không đảm bảo về tính pháp lý, có dấu hiệu giả mạo hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng đầu ra, đầu vào.
Rủi ro về tính khả thi phương án, dự án vay vốn: khách hàng tạo phương án, dự án không có thực hoặc cố ý tạo phương án giả nhằm mục tiêu chiếm dụng vốn cho mục đích kinh doanh khác hoặc lừa đảo ngân hàng.
Rủi ro về tính hữu hiệu của phương án, dự án vay vốn không đảm bảo: việc sử dụng vốn không hữu hiệu có thể khiến khách hàng thua lỗ từ đó mất khả năng trả nợ ngân hàng. Nguyên nhân có thể từ 2 phía: năng lực quản lý dòng tiền của khách hàng chưa tốt hoặc nhân viên ngân hàng chưa đủ năng lực hoặc thẩm định chưa đầy đủ tính hữu hiệu của phương án, dự án vay vốn.
Rủi ro không thu được gốc đầy đủ, đúng hạn: rủi ro phát sinh khi người vay không trả được nợ gốc khi đến hạn. Khi đó ngân hàng sẽ chuyển nợ gốc đó sang nợ quá hạn và phải thực hiện trích lập dự phòng rủi ro.
Rủi ro không thu được lãi đầy đủ, đúng hạn: xảy ra khi người vay trả lãi chậm hoặc không trả lãi khi đến hạn, khi đó ngân hàng sẽ chuyển số lãi đó vào khoản mục lãi treo phát sinh.
Rủi ro mất vốn: khách hàng trây ì không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng, khi đó ngân hàng thực hiện trích lập dự phòng rủi ro.
Rủi ro tài sản bảo đảm: tài sản bảo đảm nhận thế chấp đang có tranh chấp hoặc bị kê biên để thi hành án, do ngân hàng không nắm được thông tin về tài sản bảo đảm hoặc bảo hiểm tài sản (đối với tài sản là động sản) hết hạn nhưng chưa mua tái tục (bổ sung) kịp thời. Vị trí tài sản bảo đảm trên bản đồ địa chính sai lệch so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khách hàng cung cấp. Hoặc việc định giá tài sản bảo đảm cao hơn giá trị thực tế, giá trị tài sản bảo đảm bị giảm giá trị trong thời hạn vay vốn do khấu hao nhưng không định giá lại dẫn đến nghĩa vụ được bảo đảm không chính xác.
Rủi ro khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích khi ký kết hợp đồng với ngân hàng. Trong thực tế việc kiểm tra, thẩm định của cán bộ tín dụng thường bị giới hạn bởi thời gian, chi phí, năng lực nên khả năng sử dụng vốn vay của người vay không đúng với mục đích xảy ra cao và khó kiểm soát.
Rủi ro về đạo đức nghề nghiệp của nhân viên ngân hàng: biển thủ khi thu nợ của khách hàng, thông đồng giữa nhân viên ngân hàng và khách hàng dẫn tới việc thẩm định không được khách quan, ảnh hưởng đến quyết định cho vay, thường gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ra các rủi ro từ hoạt động cho vay còn có thể ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế như: tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát, chênh lệch tỷ giá hối đoái…., tính pháp lý của các quy định, văn bản pháp luật; các chương trình, chính sách của Chính phủ liên quan đến hoạt động cho vay thay đổi, thiếu thống nhất, chồng chéo cũng làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động cho vay, bên cạnh đó yếu tố thiên tai, dịch họa…. cũng khiến ngân hàng phải linh hoạt trong việc lựa chọn “khẩu vị rủi ro” sao cho giảm thiểu rủi ro từ hoạt động cho vay về mức thấp nhất có thể.
[bookmark: _Toc169525730]Nội dung kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại
Hoạt động cho vay luôn tiềm tàng những rủi ro phức tạp nhất trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, mỗi bước trong quy trình cho vay đều tiềm ẩn những rủi ro và chúng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Việc quản lý và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay luôn phải được nâng cao nhằm giảm thiểu tối đa tổn thất xảy ra đối với ngân hàng và nền kinh tế. 
Mục tiêu tổng quát của KSNB hoạt động cho vay tại NHTM là góp phần đảm bảo tính hợp lý, hiệu lực, hiệu quả và an toàn trong hoạt động cho vay đồng thời góp phần thực hiện việc tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ ngân hàng thông qua việc ngăn ngừa thiếu sót trong việc xử lý nghiệp vụ, bảo vệ ngân hàng trước những thất thoát tài sản có thể tránh và đảm bảo việc chấp hành các chính sách kinh doanh. Việc thiết lập và vận hành KSNB hoạt động cho vay theo tiêu chuẩn COSO là “cánh tay nối dài” của KSNB ngân hàng, có ý nghĩa rất lớn trong việc đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh của NHTM. 
Nội dung của KSNB hoạt động cho vay tại NHTM được cụ thể hóa trong 5 yếu tố cấu thành KSNB là: Môi trường kiểm soát; nhận diện và đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, hoạt động thông tin và truyền thông; hoạt động giám sát.
[bookmark: _Toc169525731]Môi trường kiểm soát hoạt động cho vay
Môi trường kiểm soát hoạt động cho vay tại NHTM có vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh ngân hàng. 
Hoạt động cho vay trước hết phải tuân thủ theo quy định của pháp luật nói chung, pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng nói riêng và các thông tư, nghị định hướng dẫn có liên quan khác.
Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay và KSNB hoạt động cho vay của NHTM bao gồm: 
Luật Ngân hàng nhà nước số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010 quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010 quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi số 17/2017/QHH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017;
Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán;
Thông tư số 13/2018/TT-NHNN quy định về KSNB của NHTM, chi nhánh NH nước ngoài ngày 18 tháng 05 năm 2018 và Thông tư số 40/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2018;
Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-NHNN ngày 16/09/2019 hợp nhất Thông tư quy định về KSNB của NHTM, chi nhánh NH nước ngoài ngày 16 tháng 09 năm 2019;
	Các yếu tố của môi trường kiểm soát thuộc môi trường kiểm soát bên trong hoạt động cho vay bao gồm:
· Triết lý và phong cách điều hành của nhà quản lý: Quan điểm của nhà quản lý đối với rủi ro từ hoạt động cho vay, điều hành hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động cho vay như: tăng trưởng quy mô tín dụng đi kèm với chất lượng, phát triển các sản phẩm dịch vụ, tăng thu dịch vụ từ hoạt động tín dụng và phi tín dụng…quyết định đến sự hiệu quả của KSNB. Nếu nhà quản lý có quan điểm, phong cách điều hành lành mạnh, trung thực thì hoạt động KSNB được nâng cao và hữu hiệu. Và ngược lại, nếu nhà quản lý có tư tưởng không lành mạnh, có hành vi gian lận, trục lợi cá nhân thì BCTC có sai phạm, từ đó môi trường kiểm soát sẽ bị ảnh hưởng, yếu kém. 
· Tính chính trực và giá trị đạo đức: hoạt động cho vay có đặc thù riêng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng, trục lợi cá nhân do vậy việc tuyên truyền, đào tạo nhân viên ngân hàng tuân thủ bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp ngân hàng là rất quan trọng, góp phần to lớn xây dựng môi trường kiểm soát lành mạnh, bền vững.
· Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức cung cấp một khung hoạch định, thực hiện, kiểm soát và giám sát nhằm đảm bảo mục tiêu kinh doanh của ngân hàng. Trụ sở chính sẽ thiết lập cơ cấu tổ chức và quy trình báo cáo cần thiết để lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát, định kỳ đánh giá hoạt động của ngân hàng. 
· Phân công quyền hạn và trách nhiệm: Trách nhiệm trong hoạt động cho vay được xác định rõ ràng và phải kiểm soát được xung đột lợi ích theo nguyên tắc cá nhân, bộ phận có chức năng thẩm định độc lập với cá nhân, bộ phận có chức năng quan hệ khách hàng, thẩm định lại, phê duyệt khoản vay và kiểm soát lại hạn mức rủi ro tín dụng.
· Năng lực phẩm chất của nhân viên và chính sách nhân sự: Hoạt động tuyển dụng, định hướng đào tạo, đánh giá, bổ nhiệm, khen thưởng, bồi thường và các hành động khắc phục hậu quả sẽ quyết định đến sự phát triển bền vững của ngân hàng. Nguồn nhân lực được tuyển dụng dựa trên một số tiêu chí đánh giá như: trình độ, kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, khả năng thích ứng với môi trường làm việc, kỹ năng lập kế hoạch và sắp xếp công việc, khả năng tiếp cận, nắm bắt và sử dụng các sản phẩm công nghệ, công nghệ cao. Đồng thời, thực hiện đào tạo nguồn nhân lực mới tuyển dụng và thường xuyên đào tạo chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ, hiệu suất làm việc.
Chính sách nhân sự và việc áp dụng chính sách nhân sự trong thực tế có ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực. Việc giao chỉ tiêu và đánh giá hiệu suất, chất lượng hoàn thành công việc thông qua các chỉ tiêu cần thực hiện rõ ràng, minh bạch, chính sách thi đua, khen thưởng tạo động lực phấn đấu tới các nhân viên.
[bookmark: _Toc169525732]Nhận diện và đánh giá rủi ro hoạt động cho vay
Rủi ro trong hoạt động cho vay có thể phát sinh tại mọi thời điểm của quy trình cho vay. Nhà quản lý nhận điện và đánh giá rủi ro trong hoạt động cho vay như một phần của việc thiết kế, vận hành KSNB để giảm thiểu tổn thất về mọi mặt liên quan đến hoạt động kinh doanh của NHTM. Quy trình đánh giá rủi ro tín dụng gồm các bước sau:
Xác định mục tiêu: Để đánh giá rủi ro trong hoạt động cho vay, trước tiên cần xác định mục tiêu. Tại NHTM, hoạt động cho vay thường mang đến phần lớn lợi nhuận, do đó, việc xác định mục tiêu hoạt động cho vay cần được xác định rõ ràng, phù hợp và hỗ trợ cho việc thực hiện chiến lược tổng thể của ngân hàng. 
Xác định “khẩu vị rủi ro”: việc ngân hàng đưa ra tuyên bố về mức độ rủi ro mà họ mong muốn chấp nhận để đạt được các mục tiêu chiến lược. Mỗi NHTM xây dựng khung khẩu vị rủi ro riêng, và có thể thay đổi linh hoạt theo từng thời kỳ, phù hợp với sự biến đổi của môi trường kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu chiến lược đã hoạch định.
Nhận diện rủi ro: thực tế cho thấy, thông thường các rủi ro tường có dấu hiệu cảnh báo trước, chẳng hạn: dấu hiệu từ khách hàng vay vốn như: bộ hồ sơ khách hàng cung cấp, các hoạt động kinh doanh đang diễn ra, quan hệ giao dịch với các ngân hàng khác, tần suất các ngân hàng tra cứu CIC,…và các rủi ro có thể xảy ra tại bất kỳ giai đoạn của quy trình cho vay. Do đó việc nhận diện rủi ro cần được thực hiện xuyên suốt quá trình cho vay.
Đo lường rủi ro: sau khi nhận diện được rủi ro, ngân hàng cần tiến hành đo lường rủi ro bằng các phương pháp khác nhau như: phương pháp định lượng, phương pháp định tính, phương pháp tổng hợp hay phương pháp dự báo tổn thất. Kết quả đo lường rủi ro hoạt động cho vay rất quan trọng, có ý nghĩa lớn trong quản lý kinh doanh của NHTM.
Đánh giá rủi ro: trên cơ sở nhận diện và đo lường rủi ro, các biện pháp xử lý rủi ro hoạt động cho vay được thiết kế và thực thi với nguyên tắc đảm bảo rủi ro còn lại dưới hoặc bằng ngưỡng chịu đựng rủi ro của ngân hàng. Các biện pháp xử lý rủi ro tín dụng đã xảy ra gồm: 
+ Biện pháp khai thác: đưa ra lời khuyên giúp người vay khôi phục tình hình sản xuất kinh doanh dựa trên sự am hiểu về khách hàng và thị trường hoặc thực hiện gia hạn nợ cho khách hàng.
+ Biện pháp thanh lý: là biện pháp thanh lý tài sản thế chấp của khách hàng tại ngân hàng theo hình thức khách hàng tự bán tài sản thế chấp hoặc ngân hàng phát mại tài sản thế chấp.
+ Biện pháp bán nợ: NHTM có thể tiến hành bán nợ cho NHNN hoặc cho các công ty mua bán nợ để xử lý các khoản nợ vay không thể thu hồi được.
+ Xóa nợ: NHTM tiến hành xóa nợ cho khách hàng sau khi đã thực hiện hết các biện pháp nêu trên. Việc ngân hàng xóa nợ sẽ làm giảm vốn trong quá trình kinh doanh.
[bookmark: _Toc169525733]Hoạt động kiểm soát hoạt động cho vay
Các hoạt động kiểm soát hoạt động cho vay là các biện pháp, quy trình thủ tục mà nhà quản lý đã thiết lập liên quan đến hoạt động cho vay để giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động cho vay và có nhiều đóng góp trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng đã đề ra, như: Ban hành chính sách tín dụng, quy chế cho vay, quy định và quy trình cho vay; tuân thủ các văn bản hướng dẫn hoạt động cho vay đã ban hành của các cán bộ tín dụng và nhà quản lý thông qua các bước của quy trình cho vay với nội dung cụ thể như sau:
+ Kiểm soát trong quá trình xét duyệt cấp tín dụng: Khi xét duyệt cấp tín dụng thì: Người thẩm định khoản vay, người kiểm soát khoản vay, người phê duyệt khoản vay phải độc lập với nhau.
+ Kiểm soát trong quá trình giải ngân: Tách biệt giữa bộ phận thiết lập hồ sơ tín dụng và bộ phận giải ngân, thu nợ, lãi do vậy tránh tham ô, biển thủ, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi.
+ Kiểm tra, giám sát sau khi giải ngân: theo dõi, kiểm tra, giám sát việc khách hàng sử dụng vốn vay như thế nào, có đúng mục đích không; kiểm tra việc thu nợ và xử lý những phát sinh; thanh lý hợp đồng.
[bookmark: _Toc169525734]Thông tin và truyền thông trong hoạt động cho vay
Thông tin và truyền thông trong hoạt động cho vay đóng vai trò quan trọng trong KSNB. Nhu cầu trao đổi thông tin về những điều chỉnh hay cập nhật các chính sách tín dụng, các yếu tố liên quan đến khoản vay như: kỳ hạn trả lãi, lãi suất, phương thức tính lãi, trao đổi thông tin về quy trình nghiệp vụ…giữa bộ phận cho vay với các bộ phận khác và với nhà quản lý rất lớn và diễn ra thường xuyên, hàng ngày. Hệ thống thông tin và truyền thông hữu hiệu, đúng đắn, dễ dàng tiếp cận tạo điều kiện cung cấp thông tin trong hoạt động cho vay một cách chính xác, kịp thời, giúp rút ngắn thời gian tác nghiệp, nâng cao chất lượng KSNB hoạt động cho vay.
Trao đổi thông tin được thực hiện cả bên trong và bên ngoài ngân hàng. Hoạt động trao đổi thông tin bên trong ngân hàng là hoạt động trao đổi thông tin trong nội bộ ngân hàng, mang tính chất hai chiều giữa nhà quản lý với cán bộ tín dụng và ngược lại; nhà quản lý trao đổi thông tin trong nội bộ để giúp các thành viên hiểu rõ mục tiêu và tầm quan trọng của KSNB từ đó nhận thức thống nhất, đầy đủ về vai trò, ý nghĩa và mục tiêu hoạt động cho vay có ảnh hưởng đến KSNB, để mọi thành viên trong nội bộ ngân hàng nâng cao tinh thần, chức trách, nhiệm vụ của mình; bên cạnh đó việc phản hồi về tính hữu hiệu, ưu, nhược điểm của KSNB hoạt động cho vay tới nhà quản lý cũng rất quan trọng, góp phần phát hiện, ngăn chặn và đưa rủi ro về mức có thể chấp nhận được. Hoạt động trao đổi thông tin với bên ngoài ngân hàng giúp cho nhà quản lý thu thập và chia sẻ thông tin liên quan đến sự vận hành các thành phần khác trong KSNB. Việc chia sẻ thông tin cho bên thứ ba phải được sự đồng ý bằng văn bản, đối với thông tin mật, bên tiếp nhận thông tin có trách nhiệm quản lý, sử dụng theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.
[bookmark: _Toc169525735]Hoạt động giám sát hoạt động cho vay
Hoạt động giám sát hoạt động cho vay được thực hiện nhằm đánh giá liệu mỗi thành phần trong số 5 thành phần của KSNB và nguyên tắc liên quan có đang hiện hữu và hoạt động hiệu quả hay không. Yêu cầu đối với hoạt động giám sát như sau:
Một là, hoạt động giám sát thường xuyên: 
Hoạt động giám sát thường xuyên được thực hiện tức thì, phản ánh một cách năng động đối với những điều kiện thay đổi và nó ăn sâu vào trong tổ chức. Thường hoạt động giám sát thường xuyên mang lại nhiều hiệu quả hơn hoạt động giám sát định kỳ nhờ những hoạt động tiền kiểm tra, kiểm tra ngăn ngừa. 
Hai là, hoạt động giám sát định kỳ: 
Bên cạnh những hoạt động giám sát thường xuyên, ngân hàng cần có một cái nhìn khách quan, độc lập hơn về tính hữu hiệu của KSNB thông qua sự đánh giá định kỳ hay còn gọi là giám sát định kỳ. 
Ba là, báo cáo những khiếm khuyết của KSNB: 
Những khiếm khuyết của KSNB là những thiếu sót có thực hoặc tiềm ẩn tại một số mặt của KSNB có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến việc đạt mục tiêu của ngân hàng. Báo cáo những khiếm khuyết của KSNB cho các đối tượng có trách nhiệm để họ thực hiện các hoạt động sửa chữa sai sót là yếu tố quan trọng.
Bốn là, giám sát các hoạt động sửa chữa:
Khi những khiếm khuyết của KSNB được đánh giá và báo cáo cho các cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động sửa chữa, nhà quản lý cần theo dõi xem việc sửa đổi có được thực hiện kịp thời hay không. Các khiếm khuyết không được sửa chữa kịp thời sẽ được báo cáo cho cấp trên của người chịu trách nhiệm thực hiện của hành động sửa chữa. Bên cạnh đó, nhà quản ly cần xem xét lại việc lựa chọn các hành động giám sát cho đến khi các hành động sửa chữa được hoàn tất.
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Tên chi nhánh: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
Tên chi nhánh viết tắt: Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
Mã số chi nhánh: 0100686174-177
Trụ sở tại: Số 26 Lý Thái Tổ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 02413 822 516.	 
Người đứng đầu chi nhánh: Ông Nguyễn Quốc Hưng. Hoạt động theo ủy quyền của Agribank. 
Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Tiền tệ theo quy định của luật pháp Việt Nam, NHNN và Agribank.
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Năm 1988, ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo nghị quyết 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập các ngân hàng chuyên doanh, trong đó, có ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. Trong quá trình phát triển, sau nhiều lần đổi tên, ngân hàng hiện nay hoạt động với tên gọi là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Với những nỗ lực để tăng quy mô nguồn vốn, tài sản và mở rộng mạng lưới chi nhánh đến các tỉnh của cả nước, ngày 26/06/1997, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh được thành lập và đi vào hoạt động với 285 cán bộ theo Quyết định số 515/QĐ-NHNo-02 của Tổng Giám đốc Agribank, là chi nhánh loại I trong hệ thống Agribank.
Đến nay, trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh không chỉ khẳng định vai trò, vị thế của một ngân hàng thương mại phục vụ bà con nông dân “tam nông: nông nghiệp – nông thôn – nông dân” mà còn khẳng định là ngân hàng thương mại nhà nước tiên phong thực hiện các hính sách tài chính - tiền tệ, góp phần ổn định nền kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và kiềm chế lạm phát. Hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch tới các huyện/thị xã của tỉnh Bắc Ninh bao gồm 22 điểm giao dịch trong đó có 01 chi nhánh hội sở, 06 chi nhánh loại II và 15 phòng giao dịch trực thuộc với tổng cộng 368 lao động. Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh luôn luôn nỗ lực mở rộng và phát triển hơn nữa để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kinh doanh, giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất có thể nhằm nâng cao vị thế ngân hàng trong hệ thống ngân hàng toàn tỉnh.
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Chức năng, nhiệm vụ
Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh thực các nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ, tài chính – ngân hàng, chủ yếu cho đối tượng khách hàng ở địa bàn nông thôn, thực hiện chính sách tam nông: nông nghiệp – nông thôn – nông dân theo chủ trương, chính sách của trụ sở chính Agribank. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện trách nhiệm an sinh xã hội, hưu trí như: chi trả và miễn phí sử dụng dịch vụ khi khách hàng nhận an sinh, trợ cấp xã hội qua tài khoản thanh toán mở tại Agribank, phối hợp cùng với cơ quan chức năng thực hiện “số hóa” việc chi trả lương hưu qua tài khoản thanh toán, giúp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, bắt nhịp xu thế phát triển của nền kinh tế.
Các hoạt động kinh tế chủ yếu như sau:
· Huy động vốn: Nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm; phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các hình thức huy động vốn khác theo quy định trong từng thời kỳ của Agribank.
· Cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành L/C…. theo thẩm quyền do Agribank quy định. 
· Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng và cung cấp các phương tiện thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước; cung ứng dịch vụ thanh toán và chuyển tiền quốc tế.
· Tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng, song phương, quốc tế và một số hệ thống thanh toán khác …..
· Cung cấp các dịch vụ ngoại hối cho khách hàng trong và ngoài nước theo quy định.
· Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản.
· Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền Agribank giao.
Đặc điểm tổ chức hoạt động
Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh thuộc một trong 171 Chi nhánh loại I trong hệ thống Agribank, có trụ sở tại Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Các chi nhánh loại II do Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh trực tiếp quản lý được thành lập tới địa bàn cấp huyện/ thị xã đồng thời, mỗi chi nhánh loại II có từ 2 đến 3 phòng giao dịch được đặt tại xã/phường trung tâm của huyện/thị xã, như vậy việc thực hiện giao dịch giữa khách hàng và ngân hàng thuận tiện hơn. Mạng lưới chi nhánh – phòng giao dịch dày giúp quản lý theo địa bàn được linh hoạt và chủ động hơn.
 Tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh được thực hiện theo Quy chế số 616/QC-HĐTV-TCNS ngày 15/08/2023 của Hội đồng thành viên Agribank ban hành. Tại trụ sở chính có: 5 phòng nghiệp vụ dưới sự giám sát, chỉ đạo trực tiếp của 03 Phó Giám đốc phụ trách và sự chỉ đạo, điều hành chung của Giám đốc chi nhánh. 6 Chi nhánh loại II bao gồm: Chi nhánh huyện Gia Bình, Chi nhánh thị xã Thuận Thành, Chi nhánh huyện Yên Phong, Chi nhánh thị xã Quế Võ, Chi nhánh thành phố Bắc Ninh và Chi nhánh huyện Lương Tài. Các chi nhánh loại II dưới sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Chi nhánh tỉnh, thực hiện phân công công việc, chỉ đạo thực hiện hoạt động kinh doanh của các phòng ban và phòng giao dịch trực thuộc. Cơ cấu tổ chức quản trị tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh như sau:
Hệ thống 15 PGD trực thuộc 
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 (Nguồn: Phòng Tổng hợp, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh)
[bookmark: _Toc169525742]Sơ đồ tổ chức và cơ cấu quản lý của chi nhánh
Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh chịu sự quản lý trực tiếp của Trụ sở chính, hoạt động theo phân cấp, ủy quyền của Agribank, được quyền quyết định về tài chính và phải chịu trách nhiệm về các hành vi, quyết định và kết quả của hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Hiện nay, tổng số lao động của chi nhánh là 368 lao động, các lao động được phân công công việc, sắp xếp vị trí làm việc phù hợp với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và khả năng linh hoạt trong công việc nhằm phát huy thế mạnh và thực hiện công việc kinh doanh được giao hiệu quả và giảm thiếu rủi ro kinh doanh.
Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh cụ thể như sau: 
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(Nguồn: Theo văn bản số 616/QC-HĐTV-TCNS về Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank)
Giám đốc: là người đứng đầu, quản lý và điều hành HĐKD của Chi nhánh, chịu trách nhiệm trước pháp luật,  NHNN và Agribank.
Phó Giám đốc: là người giúp việc cho Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch trong công tác quản lý, điều hành, thường phụ trách một hoặc một số lĩnh vực chuyên môn cụ thể, chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc. Khi Giám đốc nghỉ/vắng mặt thì Phó giám đốc được ủy quyền bằng văn bản, thay Giám đốc thực hiện việc quản lý, điều hành HĐKD của Chi nhánh.
Với cơ cấu hiện nay, chi nhánh có 03 Phó Giám đốc, trong đó: 02 Phó Giám đốc phụ trách công tác quản lý điều hành, kiểm soát Phòng Khách hàng và 01 Phó Giám đốc phụ trách phòng Kế toán và Ngân quỹ. Phòng Tổng hợp; phòng kế hoạch và quản lý rủi ro, phòng kiểm tra, giám sát nội bộ và phòng giao dịch chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc chi nhánh.
Phòng Khách hàng:
Phòng khách hàng được chia thành phòng khách hàng doanh nghiệp và phòng khách hàng cá nhân, là đầu mối tham mưu, đề xuất Giám đốc Chi nhánh thực hiện chiến lược, chính sách khách hàng đối với từng phân khúc khách hàng, tổ chức triển khai, cung cấp các sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân bao gồm các sản phẩm: tín dụng, nguồn vốn và các sản phẩm dịch vụ khác. Trực tiếp thực hiện tìm kiếm, tiếp cận, phát triển, chăm sóc, quản lý khách hàng.
Tham mưu, đề xuất chiến lược, cơ cấu của nguồn vốn, dư nợ và các sản phẩm dịch vụ phù hợp với mục tiêu, định hướng từng thời kỳ của Agribank và Chi nhánh.
Thực hiện một số hoạt động quản lý rủi ro phù hợp với quy định trong từng thời kỳ của Agribank, như: tổng hợp phân loại nợ; xử lý tài sản; miễn giảm lãi; thư ký hội đồng xử lý rủi ro, hội đồng xử lý nợ tại Chi nhánh...
Phòng kế hoạch và quản lý rủi ro:
Đầu mối tổng hợp, xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của Chi nhánh phù hợp với môi trường, định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo quy định của Agribank.
Đầu mối xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn, trung và dài hạn của Chi nhánh theo định hướng kinh doanh của Agribank.
Đề xuất giao, quản lý, điều chính và quyết toán kế hoạch kinh doanh đối với các bộ phận, đơn vị phụ thuộc. Tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh.
Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng và triển khai chương trình công tác hàng tháng, quý, năm của Chi nhánh; tổng hợp, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ đã được Giám đốc Chi nhánh phê duyệt; làm thư ký tổng hợp cho Giám đốc Chi nhánh.
Tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc chiến lược, cơ cấu về nguồn vốn, dư nợ và các sản phẩm dịch vụ phù hợp với mục tiêu, định hướng từng thời kỳ của Agribank và Chi nhánh.
Đầu mối theo dõi, đánh giá, tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc tổ chức, kiểm soát thực hiện quy định về lãi suất huy động, lãi suất cho vay, giá/phí điều chuyển vốn nội bộ trong từng thời kỳ.
Thực hiện một số hoạt động quản lý rủi ro phù hợp với quy định của Agribank trong từng thời kỳ: tổng hợp phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy đinh, mua bán nợ, xử lý tài sản, miễn giảm lãi, thư ký hội đồng xử lý rủi ro, hội đồng xử lý nợ tại Chi nhánh…
Phòng Kế toán và Ngân quỹ:
Thực hiện các quy định chung của NHNN và các quy định ngành ngân hàng trong lĩnh vực tài chính, kế toán, tiền tệ - kho quỹ, hậu kiểm...
Trực tiếp quản lý tài chính, hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tham gia thanh quyết toán các khoản phí, chi phí...theo quy định của NHNN và Agribank.
Xây dựng kế hoạch tài chính, kế toán, quỹ tiền lương và thực hiện quyết toán với Trụ sở chính. Đề xuất giao, quyết toán kế hoạch tài chính đối với các đơn vị, bộ phận phụ thuộc.
Tư vấn và trực tiếp bán sản phẩm dịch vụ tại quầy. Thực hiện đăng ký, thay đổi thông tin khách hàng, quản lý hồ sơ khách hàng, thực hiện mở tài khoản tiền gửi thanh toán, toàn bộ các thao tác nghiệp vụ trên được thực hiện trên IPCAS; tiếp quỹ, kiểm quỹ ATM; phát hành thẻ ghi nợ; xử lý vướng mắc, phát sinh cho chủ thẻ ghi nợ trong quá trình sử dụng thẻ; quản lý hồ sơ phát hành thẻ ghi nợ và hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ của khách hàng.
Thực hiện chi trả tiền kiều hối bằng tiền mặt; mua ngoại tệ mặt theo quy định.
Tổng hợp, thống kê hồ sơ, tài liệu về hạch toán, kế toán, quyết toán tại Chi nhánh. Tổ chức tập hợp và lưu trữ chứng từ hạch toán kế toán hàng ngày sau khi chứng từ được kiểm soát và hậu kiểm theo quy định.
Kiểm tra, giám sát hoạt động tiền tệ kho quỹ, giám sát việc chấp hành quy định về an toàn kho quỹ, định mức tồn quỹ tại Chi nhánh/Phòng giao dịch bao gồm cả mức tồn quỹ tại ATM theo quy định của pháp luật, NHNN và Agribank.
Thực hiện kiêm nhiệm công tác quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin tại Chi nhánh, như:
Quản trị, vận hành, kiểm tra hệ thống máy tính khi cần, toàn bộ ứng dụng được cài đặt trên máy tính; quản trị cơ sở dữ liệu tại Chi nhánh theo quy định.
Phân quyền cho người sử dụng user, mật khẩu để truy cập hệ thống theo phân cấp, ủy quyền của Agribank.
Đảm bảo bảo mật công nghệ thông tin tại Chi nhánh.
Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Chi nhánh giao, phù hợp với quy định của Agriibank trong từng thời kỳ.
Phòng Kiểm tra, giám sát nội bộ:
Đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm phù hợp với kế hoạch kiểm tra, giám sát của Agribank và yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh.
Đề xuất tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, quy trình nghiệp vụ và các quy định nội bộ của Agribank tại Chi nhánh. Phát hiện và đề xuất chỉnh sửa, khắc phục kịp thời các bất cập trong các quy định nội bộ nhằm tăng cường quản lý giao dịch hàng ngày an toàn, hiệu quả và đúng pháp luật.
Đầu mối phối hợp với các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát ngoại ngành, thanh tra NHNN, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm toán nội bộ, giám sát, tiếp xúc trực tiếp của Agribank để thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát tại Chi nhánh. Theo dõi, rà soát, đề xuất các bộ phận liên quan chỉnh sửa, khắc phục tồn tại qua thanh tra, kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả chỉnh sửa theo quy định của NHNN và Agribank.
Tiếp nhận đơn thư, tổ chức kiểm tra, xác minh, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của Agribank đồng thời phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
Tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm tại Chi nhánh trong việc triển khai công tác phòng, chống tham những, tiêu cực và tội phạm, đầu mối phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan triển khai phòng, chống khủng bố.
Bảo mật hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán nộ bộ theo quy định của pháp luật, NHNN và Agribank.
Thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, tuân thủ FATCA.
Phòng Tổng hợp:
Tham mưu về mô hình tổ chức, nhân sự, kế hoạch mạng lưới; quản lý lao động, giải quyết chế độ thi đua khen thưởng, đào tạo....theo quy định.
Quản lý, sử dụng con dấu theo quy định; thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, hậu cần, lễ tân, khánh tiết, bảo vệ, y tế, an ninh quốc phòng, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, thông tin liên lạc, điện nước sinh hoạt....
Thực hiện công tác xây dựng cơ bản; mua sắm, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa tài sản cố định, công cụ lao động quản lý tài sản được giao.
Quản lý hồ sơ, tài liệu, các văn bản đi, đến và hồ sơ gốc của người lao động tại Chi nhánh theo quy định của Agribank.
Đầu mối thực hiện công tác truyền thông tại Chi nhánh;  đầu mối làm việc với các cơ quan ngoại ngành; marketing các chương trình, sản phẩm dịch vụ.
Thực hiện công tác pháp chế.
Phòng giao dịch: Là đơn vị phụ thuộc và được Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh quản lý; hạch toán báo sổ, có con dấu. Giống như một mô hình chi nhánh thu nhỏ. 
[bookmark: _Toc169525743]Kết quả các hoạt động kinh doanh của chi nhánh giai đoạn 2021 – 2023
Giai đoạn 2021 – 2023 với nhiều biến động của nền kinh tế thị trường trong nước và quốc tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngành ngân hàng cũng không tránh khỏi những khó khăn và đối mặt với thách thức về biến động lãi suất, tăng trưởng dư nợ phải đối mặt với nhiều khó khăn do Chính phủ liên tục áp dụng lệnh phong tỏa, hoạt động kinh doanh gặp nhiều thách thức do các cửa hàng, công ty, hộ kinh doanh tạm thời đóng cửa trong một khoảng thời gian dài…Trên cơ sở bám sát mục tiêu, định hướng của ngành và của tỉnh Bắc Ninh, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, bám sát kế hoạch tăng trưởng dư nợ, cải thiện và phát triển các dịch vụ của ngân hàng, đề ra các giải pháp phù hợp, đảm bảo thực hiện đúng và hoàn thành kế hoạch kinh doanh.
Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đã đạt được một số kết quả kinh doanh trong giai đoạn 2021 – 2023 như sau:
[bookmark: _Toc163914951][bookmark: _Toc166281484][bookmark: _Toc166308272][bookmark: _Toc169525744]Hoạt động cho vay
[bookmark: _Toc166255593]Bảng 3.1: Chỉ tiêu hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
ĐVT: tỷ đồng, %
	STT
	Chỉ tiêu
	2021
	2022
	2023
	Chênh lệch 2022/2021
	Chênh lệch 2023/2022

	
	
	
	
	
	+/-
	%
	+/-
	%

	1
	Tổng dư nợ
	18.500
	20.546
	21.480
	2.046
	11
	934
	5

	2
	Cơ cấu dư nợ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Theo kỳ hạn
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Dư nợ cho vay ngắn hạn
	12.147
	13.453
	14.844
	1.306
	11
	1,391
	10

	
	- Dư nợ cho vay trung hạn và dài hạn
	6.353
	7.093
	6.636
	740
	12
	-457
	-6

	2.2
	Theo đối tượng khách hàng
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Dư nợ khách hàng cá nhân
	12.919
	14.887
	16.320
	1.968
	15
	1.433
	10

	
	- Dư nợ khách hàng pháp nhân
	5.581
	5.659
	5.160
	78
	1
	-499
	-9

	2.3
	Theo nguồn vốn cho vay
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Dư nợ bằng nguồn vốn vay thông thường
	18.489
	20.546
	21.480
	2.057
	11
	934
	5

	
	- Dư nợ bằng nguồn vốn tài trợ, UTĐT
	11
	0
	0
	-11
	-100
	-
	-

	3
	Tỷ lệ nợ xấu
	4,27
	3,75
	4,02
	-0,52
	-12
	0,2747
	7,3

	
	- Dư nợ xấu
	790
	770
	864
	-20
	-2,5
	94
	12


(Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh doanh, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, 2021 – 2023)
Tài sản chủ yếu của Ngân hàng được hình thành từ hoạt động cho vay các cá nhân và tổ chức trong nước. Với hình thức “đi vay để cho vay”, huy động vốn và sử dụng vốn luôn luôn phải thực hiện song song lẫn nhau. Nếu huy động vốn được nhiều mà không cho vay được sẽ dẫn đến ứ đọng vốn, tăng chi phí sử dụng vốn cho Ngân hàng, cho vay được mà không thu hồi được nợ thì có thể dẫn tới phá sản cho ngân hàng. Trên cơ sở nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động cho vay, Ngân hàng đã thực hiện đúng theo quy định và chỉ đạo của trụ sở chính, đảm bảo nâng cao chất lượng sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, không chạy theo số lượng. Nguồn thu từ hoạt động cho vay qua các năm đóng góp chủ yếu vào kết quả kinh doanh chung của Chi nhánh.
Về quy mô của hoạt động cho vay
Dư nợ đến 31/12/2022 của Chi nhánh là 20.546 tỷ đồng, tăng 2.046 tỷ đồng so với năm 2021 (tỷ lệ tăng là 11%). Bước sang năm 2023, dư nợ tiếp tục có xu hướng tăng, và tăng 934 tỷ đồng so với năm 2021 (tỷ lệ tăng là 5%). Quy mô hoạt động cho vay liên tục tăng từ năm 2021 đến năm 2023, mặc dù tăng trưởng dư nợ của Chi nhánh với tốc độ không quá lớn tuy nhiên trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19, kết quả trên cũng một phần thể hiện nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn bộ nhân viên của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh trong công tác tăng trưởng và nâng cao chất lượng hoạt động cho vay của Chi nhánh.
Về cơ cấu của hoạt động cho vay
Hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh được phân loại theo nhiều hình thức cụ thể như: phân theo đối tượng khách hàng, kỳ hạn cho vay và theo nguồn vốn cho vay; dù ở hình thức nào việc chuyển dịch cơ cấu cho vay đều được thực hiện theo định hướng chung của trụ sở chính, ngoài ra sự vận dụng linh hoạt theo đặc điểm kinh tế vùng cũng tạo sự chuyển dịch cơ cấu theo định hướng của trụ sở chính nhưng vẫn mang lại lợi nhuận tối ưu cho Chi nhánh, cụ thể như sau:
+ Theo kỳ hạn:
Có thể thấy trong giai đoạn từ đầu năm 2021 đến cuối năm 2023, Chi nhánh tập trung tăng trưởng dư nợ vay theo hướng tăng tỷ trọng dư nợ vay ngắn hạn hơn so với dư nợ vay trung hạn và dài hạn, trong đó: dư nợ ngắn hạn năm 2021 là 12.147 tỷ đồng gần gấp 2 lần dư nợ vay trung và dài hạn (dư nợ vay trung và dài hạn là 6.353 tỷ đồng). Và xu hướng này được lặp lại cho các năm 2022 và năm 2023. Sở dĩ do địa bàn hoạt động của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh có nhiều khu công nghiệp, như: KCN Tiên Sơn, KCN Quế Võ, KCN Yên Phong, KCN Thuận Thành 1-2-3 việc đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung theo định hướng của tỉnh quy hoạch trong các khu công nghiệp đồng thời các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vừa và nhỏ tận dụng cửa hàng kinh doanh tại nhà…do vậy nguồn vốn vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng cao hơn so với nguồn vốn vay trung và dài hạn. Hơn nữa, thông thường đặc điểm hoạt động kinh doanh của khách hàng vay vốn của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh thường có nhu cầu về vốn kinh doanh vào dịp đầu năm, khoảng giữa năm chu kỳ vốn lưu động của khách hàng lại được quay vòng.
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[bookmark: _Toc163150649][bookmark: _Toc166255751]Hình 3.3: Cơ cấu hoạt động cho vay theo kỳ hạn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, 2021 - 2023
(Nguồn: Tác giả tổng hợp dựa trên số liệu tại Bảng 3.1, trang 31)
+ Theo đối tượng khách hàng
Phân theo đối tượng khách hàng, các khoản vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh được chia thành dư nợ cho vay đối với khách hàng pháp nhân và dư nợ cho vay đối với khách hàng cá nhân. Dư nợ khách hàng pháp nhân năm 2023 đạt 5.160 tỷ đồng, giảm 499 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2022, dư nợ khách hàng cá nhân năm 2021 là 12.919 tỷ đồng, năm 2022 là 14.887 tỷ đồng, tăng 1.968 tỷ đồng so với năm 2021, tương ứng tốc độ tăng là 15%, đến năm 2023 dư nợ vay khách hàng cá nhân vẫn tiếp tục tăng thêm 1.433 tỷ đồng so với năm 2022, tổng dư nợ cá nhân năm 2023 là: 16.320 tỷ đồng.
Định hướng phát triển chung của cả NHTM và của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh là tập trung phát triển dư nợ khách hàng pháp nhân cả về số lượng và chất lượng, tuy nhiên, theo số liệu tại Hình 3.4 (trang 35) cho thấy, trong giai đoạn 2021 – 2023 cho thấy xu hướng dịch chuyển cơ cấu dư nợ theo đối tượng: tăng dư nợ cá nhân, giảm dư nợ pháp nhân. Điều này phản ánh hoạt động cho vay tại Chi nhánh còn nhỏ lẻ, phản ánh một phần trình độ năng lực của nhân viên làm công tác cho vay còn hạn chế.


ĐVT: tỷ đồng
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[bookmark: _Toc163150650]Hình 3.4: Cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, 2021 - 2023
(Nguồn: Tác giả tổng hợp dựa trên số liệu tại Bảng 3.1, trang 31)
+ Theo nguồn vốn cho vay
Cơ cấu cho vay từ nguồn vốn cho vay thông thường giai đoạn 2021 – 2023 chiếm tỷ trọng cao và có xu hướng tăng, năm 2021 đạt 18.489 tỷ đồng, năm 2022 đạt 20.546 tỷ đồng, tăng lên so với năm 2021 2.057 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 11%; năm 2023 dư nợ cho vay từ nguồn vốn thông thường tiếp tục tăng lên 21.480 tỷ đồng, tăng hơn năm 2022: 934 tỷ đồng tương ứng với tốc độ tăng là 5%. Điều này cho thấy Chi nhánh đã vận dụng linh hoạt nguồn vốn huy động được để cho vay. Ngoài nguồn vốn huy động được “đi vay để cho vay”, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh có 11 tỷ đồng dư nợ cho vay bằng nguồn vốn tài trợ, ủy thác đầu tư trong năm 2021, đây là kết quả đáng khích lệ, cho thấy lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của NHNN và Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ triển khai các chương trình này tại địa phương.
[bookmark: _Toc163914952][bookmark: _Toc166281485][bookmark: _Toc166308273][bookmark: _Toc169525745]Hoạt động thu dịch vụ
Hoạt động thu dịch vụ là nguồn thu từ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cung cấp mà không phải từ dịch vụ tín dụng. Nguồn thu dịch vụ có vai trò rất quan trọng trong tổng nguồn thu nhập của ngân hàng, hoạt động dịch vụ qua các năm đóng góp đáng kể vào kết quả HĐKD chung của chi nhánh, phù với định hướng phát triển ngân hàng hiện đại ngày nay, ngoài ra hoạt động thu dịch vụ tốt cũng làm nâng cao uy tín và vị thế của ngân hàng trên thị trường tài chính.

[bookmark: _Toc166255594]Bảng 3.2: Thu dịch vụ thuần giai đoạn 2021 – 2023
ĐVT: tỷ đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	2021
	2022
	2023
	Chênh lệch 2022/2021
	Chênh lệch 2023/2022

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Thu nhập thuần từ dịch vụ phi tín dụng
	109
	141
	354
	31
	213

	1
	Thu từ dịch vụ thanh toán
	61
	61
	52
	0
	-9

	2
	Thu từ dịch vụ ngân quỹ
	2
	1
	0
	-2
	0

	3
	Thu từ nghiệp vụ uỷ thác và đại lý
	2
	2
	1
	0
	-1

	4
	Thu khác (Tài khoản số đẹp)
	13
	10
	25
	-3
	15

	5
	Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
	8
	13
	10
	5
	-3

	6
	Thu điều tiết nội bộ
	6
	3
	29
	-3
	27

	7
	Thu điều tiết nội bộ từ các khoản chi hộ phí dịch vụ
	7
	0
	7
	-7
	7

	8
	Thu điều tiết nội bộ từ các khoản Thu hộ phí dịch vụ
	0
	8
	2
	8
	-6

	9
	Thu nhập khác
	10
	43
	228
	33
	184


(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, 2021 – 2023)
Bảng 3.2 cho thấy, các sản phẩm dịch vụ của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh rất đa dạng. Nguồn thu dịch vụ thuần ít rủi ro và mang lại nguồn thu ổn định cho Ngân hàng, giúp phân tán rủi ro cho HĐKD của ngân hàng thay vì hoạt động cho vay chứa đựng vô vàn rủi ro hiên hữu và tiềm ẩn.
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Cùng với sự phấn đấu, thi đua trên toàn hệ thống Agribank, cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ sau:
[bookmark: _Toc166255595]Bảng 3.3: Kết quả hoạt động kinh doanh
ĐVT: tỷ đồng, %
	STT
	Chỉ tiêu
	Năm
	Chênh lệch 2022/2021
	Chênh lệch 2023/2022

	
	
	2021
	2022
	2023
	+/-
	%
	+/-
	%

	1
	Tổng thu nhập
	1.700
	2.129
	2.639
	428
	25
	510
	24

	2
	Tổng chi phí
	1.471
	1.741
	2.439
	271
	18
	698
	40

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	230
	387
	200
	158
	69
	-188
	-49

	4
	Lợi nhuận sau thuế
	184
	310
	160
	126
	69
	-150
	-49


(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021 -2023)
Nhìn vào bảng 3.3, trang 35, có thể thấy HĐKD của chi nhánh giai đoạn 2021 – 2023 có lãi,  lợi nhuận sau thuế của chi nhánh khá cao. Năm 2022, lợi nhuận sau thuế tăng lên 128 tỷ đồng so với năm 2021, tỷ lệ tăng 69%, năm 2023 ngân hàng kinh doanh vẫn có lãi tuy nhiên giảm so với năm 2022: 150 tỷ đồng.
Theo thống kê, thu thập, phân tích số liệu từ các Báo cáo kết quả HĐKD của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2023 ta thấy nguồn thu nhập từ dịch vụ tín dụng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nguồn thu của chi nhánh. Thu dịch vụ năm sau tăng hơn năm trước, tốc độ tăng >10%; tác giả tổng hợp, tính toán tại Bảng 3.4, cụ thể: thu nhập thuần từ dịch vụ tín dụng năm 2021 là: 1.591 tỷ đồng; trong đó chủ yếu là thu từ lãi cho vay là 1.568 tỷ đồng, chiếm 92,2% tổng thu, năm 2022 thu nhập thuần từ dịch vụ tín dụng tăng hơn so với năm 2021 số tiền 397 tỷ đồng, tốc độ tăng 25%, chiếm 93,4% tổng thu; năm 2023 nguồn thu thuần từ dịch vụ tín dụng tăng 297 tỷ đồng so với năm 2022 là 2.285 tỷ đồng, tốc độ tăng 15%, chiếm 86,5% tổng thu. 
Như vậy, hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đem lại nguồn thu nhập rất lớn, đồng thời chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu thu nhập của toàn chi nhánh, điều này phản ánh tình hình hoạt động cho vay của chi nhánh có những tín hiệu tích cực trong bối cảnh tín dụng tăng chậm do ảnh hưởng của Covid-19 và cạnh tranh lãi suất cho vay gắt gao giữa các TCTD trong toàn tỉnh Bắc Ninh.
[bookmark: _Toc166255596]Bảng 3.4: Cơ cấu thu nhập của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
ĐVT: tỷ đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	2021
	2022
	2023
	Chênh lệch 2022/2021
	Chênh lệch 2023/2022

	
	
	
	
	
	 +/-
	%
	 +/-
	%

	1
	Thu nhập thuần từ dịch vụ phi tín dụng
	109
	141
	354
	31
	29
	213
	152

	2
	Thu nhập thuần từ dịch vụ tín dụng
	1.591
	1.988
	2.285
	397
	25
	297
	15

	
	- Thu lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng
	19
	20
	12
	1
	4
	-7
	-37

	
	- Thu lãi cho vay 
	1.568
	1.964
	2.270
	396
	25
	305
	16

	
	- Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh
	4
	3
	2
	0
	-11
	-1
	-31

	3
	Tổng thu
	1.700
	2.128
	2.639
	428
	25
	510
	24


(Nguồn: Tác giả tính toán dựa trên Báo cáo kết quả HĐKD, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, 2021 – 2023)


[bookmark: _Toc166255597]Bảng 3.5: Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng
[image: ]
(Nguồn: Tác giả tính toán dựa trên Báo cáo kết quả HĐKD, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, 2021 – 2023)
Theo số liệu tính toán tại Bảng 3.5 cho thấy: tỷ trọng thu từ lãi cho vay trong tổng thu từ hoạt động tín dụng rất lớn, chiếm trên 90%, từ thực tế đó cho thấy vai trò của hoạt động cho vay đối với kết quả HĐKD của ngân hàng. Do vậy việc lan tỏa ý nghĩa, vai trò của hoạt động cho vay từ Ban lãnh đạo đến toàn thể nhân viên ngân hàng là rất cần thiết.
[bookmark: _Toc169525747]Hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
[bookmark: _Toc169525748]Đối tượng vay vốn
Khách hàng vay vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh là toàn bộ khách hàng cá nhân và khách hàng pháp nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đáp ứng đủ điều kiện vay vốn theo quy định của NHNN và Agribank.
[bookmark: _Toc169525749]Điều kiện vay vốn
Agribank xem xét phê duyệt, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:
Một là: Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định. 
Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự, bao gồm các loại doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp như: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cũng như các tổ chức khác được công nhận là pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự.
Khách hàng là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, cá nhân có quốc tịch nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Hai là: Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp, không thuộc đối tượng không được cho vay theo quy định của pháp luật; không thuộc đối tượng không được cho vay theo quy định của Agribank từng thời kỳ.
Ba là: Có phương án sử dụng vốn khả thi thông qua các tiêu chí cơ bản sau:
Tổng nguồn vốn cần sử dụng bao gồm các loại vốn khác nhau và trong đó bao gồm việc vay vốn tại Agribank, mục đích và thời gian sử dụng vốn.
Nguồn trả nợ của khách hàng, bao gồm từ kết quả hoạt động kinh doanh, thu nhập và các nguồn thu khác.
Phương án, dự án thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc phương án, dự án phục vụ nhu cầu đời sống để mua nhà ở, xây dựng, cải tạo nhà ở; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở.
Bốn là: Có khả năng tài chính để trả nợ, thể hiện qua các tiêu chí sau:
Hoạt động kinh doanh hiệu quả, cụ thể: năm trước liền kề có lãi (đối với khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu kinh doanh), trường hợp năm trước liền kề lỗ và/hoặc có lỗ lũy kế thì phải có phương án khắc phục lỗ khả thi và đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ, đúng hạn trong thời hạn cam kết, và có nguồn thu nhập phù hợp đảm bảo để trả nợ (đối với cho vay phục vụ nhu cầu đời sống).
Không có nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro tại thời điểm thẩm định, quyết định cho vay, trừ trường hợp thuộc đối tượng chính sách theo quy định của cấp có thẩm quyền được tiếp tục cho vay. Thông tin tín dụng của khách hàng được kiểm tra tại Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam;
Vốn đối ứng tham gia vào phương án sử dụng vốn đảm bảo mức tối thiểu 25% đối với vay trung hạn, 30% đối với vay dài hạn, khoản vay ngắn hạn không quy định.
[bookmark: _Toc169525750]Thời hạn cho vay
Thời hạn cho vay được xác định căn cứ vào chu kỳ hoạt động kinh doanh; thời hạn, kỳ hạn thu hồi vốn của phương án, dự án; khả năng trả nợ của khách hàng và nguồn vốn cho vay của Agribank.
Hiện nay có 3 loại hình cho vay tương ứng với thời hạn cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh như sau:
· Cho vay ngắn hạn: thời hạn cho vay tối đa một năm.
· Cho vay trung hạn: thời hạn cho vay từ trên 01 năm tới tối đa 05 năm.
· Cho vay dài hạn: thời hạn cho vay trên 05 năm.
[bookmark: _Toc169525751]Mức cho vay
Căn cứ để xác định mức cho vay
Các điều kiện được xây dựng làm căn cứ để xác định mức cho vay như sau:
· Phương án sử dụng vốn
· Khả năng tài chính của khách hàng
· Giá trị tài sản bảo đảm
· Khả năng nguồn vốn của Agribank.
Mức cho vay tối đa
Đối với cho vay ngắn hạn thực hiện phương án hoạt động kinh doanh; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thực hiện phương án, dự án phục vụ nhu cầu đời sống: không quy định mức tối đa.
Đối với cho vay trung hạn thực hiện dự án hoạt động kinh doanh: mức cho vay tối đa bằng 75% nhu cầu vốn, số còn lại là vốn đối ứng của khách hàng.
Đối với cho vay dài hạn thực hiện dự án hoạt động kinh doanh: mức cho vay tối đa bằng 70% nhu cầu vốn, số còn lại là vốn đối ứng của khách hàng.
Trường hợp khách hàng vay vốn để thực hiện các phương án, dự án mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định khách hàng phải có vốn đối ứng tham gia vào phương án, dự án cao hơn mức quy định trên thì phải thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
[bookmark: _Toc169525752]Lãi suất cho vay
Lãi suất cho vay thực hiện theo Điều 10, Mục 2, Chương II của Quy định số 2268/QyĐ-NHNo-TD ngày  19/09/2023 của Tổng Giám đốc Agribank. Căn cứ cung cầu vốn thị trường, mức độ tín nhiệm của khách hàng, quy định của chính phủ, NHNN, Tổng Giám đốc Agribank quy định lãi suất cho vay từng thời kỳ. Lãi suất cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh là lãi suất điều chỉnh trên mức lãi suất cơ sở, biên độ, thời gian điều chỉnh.
Trường hợp khoản vay bị chuyển nợ quá hạn, khách hàng phải trả lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất quá hạn không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.
[bookmark: _Toc169525753]Quy trình, thủ tục cho vay
Tất cả các khoản vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đều được thực hiện theo thiết kế và tuân thủ quy trình chung gồm 6 bước cơ bản là: Lập hồ sơ vay vốn, phân tích tín dụng, quyết định cho vay, giải ngân, giám sát và thu nợ, thanh lý hợp đồng đã được mô tả tại Hình 2.1, trang 15. Quy trình, thủ tục cho vay chi tiết tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh được thể hiện bằng lưu đồ tại Phụ lục 1, trang 69.
[bookmark: _Toc169525754]Thực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
[bookmark: _Toc169525755]Thực trạng môi trường kiểm soát
[bookmark: _Toc156491210][bookmark: _Toc156494116]Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh là một trong số 171 chi nhánh loại I của Agribank, được trụ sở chính quản lý và điều hành trực tiếp. Hiện nay Agribank là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và là NHTM duy nhất do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; NHNN thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu nhà nước đối với Agribank.
Mọi hoạt động của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh phải tuân thủ theo quy định pháp luật, quy định của NHNN, Agribank trong đó có hoạt động cho vay và KSNB.
Năm 2019, bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của nhân viên ngân hàng ra đời kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HHNH ngày 25/02/2019 của Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao tính hữu hiệu của KSNB tại cả NHTM và Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.
Việc tuân thủ theo quy định chung của Luật Doanh nghiệp và các Luật, Thông tư, Văn bản hướng dẫn liên quan đến ngành ngân hàng và đặt biệt hoạt động cho vay là điều kiện tiên quyết cho quá trình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.
Về mục tiêu và triết lý kinh doanh của doanh nghiệp: 
Căn cứ theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Agribank ban hành theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV ngày 23/04/2012, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đã xác định rõ mục tiêu và triết lý kinh doanh của doanh nghiệp là hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật và Điều lệ của Agribank nhằm thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Agribank; hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận, để đạt hiệu quả kinh tế tốt, kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Chủ sở hữu giao, trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ hiệu quả, an toàn, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu ở mức cho phép, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động cho doanh nghiệp để sử dụng hiệu quả tài sản của nhà nước và tạo điều kiện huy động vốn toàn xã hội, cá nhân, các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước để đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển doanh nghiệp; xây dựng Agribank thành ngân hàng hiện đại; giữ vai trò chủ lực trên thị trường tài chính – tiền tệ.
Cũng theo đó, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh xây dựng chiến lược quản trị rủi ro đối với hoạt động cho vay trên cơ sở nguyên tắc:
· Coi khách hàng là trung tâm, mọi hành động, việc làm đều hướng tới khách hàng, đặc biệt là khách hàng tham gia quan hệ vay vốn.
· Tăng trưởng dư nợ nhưng phải đảm bảo an;
· Đa dạng hóa danh mục cho vay và đơn giản hóa thủ tục cho vay.
· Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đạo đức nghề nghiệp ngân hàng tới toàn thể cán bộ nhân viên.
· Xây dựng và thực hiện văn hóa Agribank để văn hóa trở thành nguồn sức mạnh nội lực trong kinh doanh, trở thành giải pháp trong quản trị điều hành, góp phần củng cố uy tín và thương hiệu.
Về tính liêm chính và các giá trị đạo đức:
Hoạt động cho vay có đặc thù riêng, tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, trục lợi cá nhân do vậy đòi hỏi nhân viên làm công tác cho vay phải có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh vững vàng trước mọi cám dỗ đồng thời việc xây dựng tin thần, trách nhiệm để giữ gìn uy tín của Ngân hàng, sự tín nhiệm của khách hàng đối với ngân hàng.
Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh thường xuyên đào tạo đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên qua các khóa đào tạo, các buổi tập huấn tập trung hoặc xen kẽ các buổi tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, 100% nhân viên mới được tuyển dụng đều phải tham gia lớp đào tạo cán bộ mới. 
Căn cứ theo bộ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của nhân viên ngân hàng được Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành tại Quyết định số 11/QĐ-HHNH ngày 25/02/2019, Agribank ban hành cẩm nang văn hóa Agribank nhằm đạo tạo và là tài liệu hướng dẫn toàn bộ nhân viên của Agribank tuân thủ văn hóa nơi làm việc, nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Theo đó toàn bộ nhân viên ngân hàng, đặc biệt là cán bộ tín dụng phải tuân thủ và rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp theo các tiêu chí sau: Tính tuân thủ, sự cẩn trọng, sự liêm chính, sự tận tâm và chuyên cần, tính chủ động, sáng tạo, thích ứng, ý thức bảo mật thông tin:
Về cơ cấu, tổ chức:
Được thực hiện theo Quy chế số 616/QC-HĐTV-TCNS ngày 15/08/2023 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Agribank quy định cơ cấu tổ chức của Chi nhánh loại I. Cụ thể: 
1. Ban Giám đốc: Giám đốc và Phó Giám đốc.
Người điều hành chi nhánh bao gồm Giám đốc – Ông Nguyễn Quốc Hưng – Là người đại diện duy nhất theo pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Agribank và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; 03 Phó Giám đốc phụ trách trong đó 2 Phó Giám đốc phụ trách công việc kinh doanh của phòng Khách hàng, 01 Phó Giám đốc phụ trách công việc giao dịch, kế toán của phòng Kế toán Ngân quỹ, các phòng ban khác và Phòng giao dịch được Giám đốc Chi nhánh trực tiếp quản lý, điều hành.
Như vậy có thể thấy 2/3 Phó Giám đốc được giao phụ trách và kiểm tra, kiểm soát, phê duyệt hoạt động cho vay của Chi nhánh, qua đây cũng cho thấy tầm quan trọng của hoạt động KSNB trong công tác cho vay của chi nhánh, tuyến bảo vệ đã được nâng cao hơn.
1. Các phòng nghiệp vụ chuyên môn và phòng giao dịch. Tại Agirbank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh có thành lập Phòng kế hoạch, quản lý rủi ro và Phòng kiểm tra giám sát nội bộ, nâng cao công tác lập kế hoạch, quản lý rủi ro kinh doanh và đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát nội bộ toàn diện các nghiệp vụ kinh tế tại Chi nhánh. 
Về phân công quyền hạn và trách nhiệm: 
	Tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh việc phân công, phân cấp, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc: rõ ràng, minh bạch, đúng quy định, đảm bảo phân tách nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo một cá nhân không có điều kiện để thao túng hoạt động nhằm trục lợi. 
Thẩm quyền phê duyệt đối với các khoản vay khác nhau là khác nhau, tham khảo Phụ lục 2, trang 70.
Về năng lực phẩm chất của nhân viên và chính sách nhân sự: 
Theo số liệu thu thập được tại chi nhánh, năng lực, phẩm chất của nhân viên tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh được tổng hợp như sau:
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Bảng 3.6: Năng lực và phẩm chất của nhân viên
ĐVT: Lao động, %
	STT
	Trình độ nhân viên
	Số lượng
	Tỷ lệ

	I
	Phân theo trình độ
	368
	 

	1
	Trên Đại học
	210
	57%

	2
	Đại học
	155
	42%

	3
	Trung cấp, cao đẳng
	3
	1%

	II
	Phân theo cấp bậc
	368
	 

	1
	Quản lý
	28
	8%

	2
	Nhân viên
	340
	92%

	III
	Phân theo nội dung công việc
	368
	 

	1
	Công tác tín dụng
	206
	56%

	2
	Công tác khác
	162
	44%


(Nguồn: Phòng Tổng hợp – Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, 2023)
Tính đến thời điểm cuối năm 2023, tổng số lao động của Chi nhánh là 368 lao động, trong đó các lao động có trình độ từ trung cấp trở lên. Lao động làm công tác nghiệp vụ chuyên môn như: kế toán, cán bộ tín dụng đều là có trình độ từ đại học trở lên, thường tốt nghiệp đúng chuyên ngành, hoặc có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương ứng. Lao động trung cấp, cao đẳng thường làm công tác thừa hành nghiệp vụ như: lái xe chuyên dùng, kiểm ngân.
Thực hiện chiến lược con người là nền tảng cốt lõi để phát triển bền vững, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh xây dựng chương trình đào tạo ngay từ đầu năm nhằm đáp ứng hoạt động kinh doanh của đơn vị. Các hình thức đào tạo như: đào tạo tại chỗ, đào tạo tập trung qua các buổi tập huấn nghiệp vụ, đào tạo trực tuyến, đào tạo tại trường đào tạo cán bộ của Agribank, đào tạo theo chuyên đề tín dụng, kế toán. Hoạt động đào tạo giúp người lao động nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn.
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ĐVT: Lao động, ngày
	Tiêu chí
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	Tổng số lao động
	         347 
	          355 
	         368 

	Tổng số ngày đào tạo
	      2.250 
	       2.943 
	      1.911 

	Số ngày đào tạo bình quân
	6,48
	8,29
	5,19


(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết quả HĐKD tại Nghị quyết hội nghị người lao động năm 2021, 2022, 2023)
Năm 2021 nền kinh tế cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 tuy nhiên hoạt động đào tạo tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh vẫn được thực hiện theo chiến lược đã đề ra thông qua các kênh đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa. Tổng số ngày đào tạo bình quân là 6,48 ngày/lao động/năm. Năm 2022 số ngày đào tạo bình quân tăng lên là 8,29 ngày/lao động/năm, tăng cường đào tạo để thích ứng, nâng cao chất lượng kiểm soát linh hoạt HĐKD sau đại dịch Covid-19. Số lượng lao động có xu hướng tăng trong giai đoạn 2021 – 2023, chủ yếu là lao động mới tuyển dụng, năm 2023 tăng 13 lao động so với năm 2022, số ngày  đào tạo bình quân 5,19 ngày/lao động/năm.
[bookmark: _Toc169525756]Thực trạng nhận diện, đo lường và đánh giá rủi ro 
[bookmark: _Toc163914966][bookmark: _Toc166281497][bookmark: _Toc166308285][bookmark: _Toc169525757]Về thiết lập mục tiêu hoạt động cho vay
Hằng năm, vào đầu năm tài chính tại Nghị quyết hội nghị người lao động, căn cứ kế hoạch về dư nợ, nguồn vốn, nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, thu dịch vụ và các chỉ tiêu kinh doanh khác của Trụ sở chính phân bổ, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh thiết lập mục tiêu của hoạt động cho vay theo từng chỉ tiêu cụ thể đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu về tăng trưởng dư nợ hoạt động cho vay, nâng cao chất lượng hoạt động cho vay nói riêng và hoạt động kinh doanh toàn chi nhánh nói chung, cụ thể:
+ Hoạt động tăng trưởng dư nợ theo định hướng an toàn, hiệu quả, đúng quy trình, quy chế cho vay trước, trong và sau khi giải ngân. Mục tiêu tăng trưởng dư nợ năm sau thường tăng tối thiểu từ 4% - 7% so với năm trước liền kề và phù hợp với kế hoạch được Trụ sở chính giao.
+ Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN dưới 2%.
+ Tăng cường huy động vốn để mở rộng hoạt động cho vay. Nguồn vốn huy động tăng tối thiểu 5%, có điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng dư nợ.
+ Thực hiện trích lập dự phòng cụ thể đối với từng món vay theo nhóm nợ đã được phân loại.
+ Doanh thu phí dịch vụ năm sau tăng tối thiểu 5% so với năm trước liền kề.
+ Các tỷ lệ an toàn đảm bảo theo quy định của NHNN và Agribank.
Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo thu nhập của lao động năm sau cao hơn năm trước.
Kết quả thực hiện kế hoạch dư nợ của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2023 đạt được một số kết  quả như Bảng 3.8 dưới đây:

[bookmark: _Toc166255600]Bảng 3.8: Kế hoạch và kết quả thực hiện dư nợ của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2023
ĐVT: tỷ đồng, %
	Chỉ tiêu
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	% hoàn thành
	Kế hoạch
	Thực hiện
	%
hoàn thành
	Kế hoạch
	Thực hiện
	% hoàn thành

	Dư nợ
	17.150
	18.500
	108%
	18.250
	20.546
	113%
	22.600
	21.480
	95%

	Nguồn vốn
	17.320
	19.785
	114%
	19.250
	20.031
	104%
	22.291
	23.206
	104%

	Tỷ lệ nợ xấu
	1,80%
	0,41%
	HT
	0,85%
	3,75%
	KHT
	<2%
	4,02%
	K HT


(Nguồn: Bản kế hoạch kinh doanh, Phòng khách hàng và Báo cáo HĐKD của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, 2021-2023)
Theo số liệu tác giả thu thập, tổng hợp tại Phòng Khách hàng và Báo cáo HĐKD của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2023, cho thấy, kế hoạch về dư nợ, nguồn vốn, tỷ lệ nợ xấu tại chi nhánh năm 2021, 2022 đều hoàn thành bằng hoặc vượt chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng, mặc dù năm 2021 diễn biến kinh tế còn ảm đạm do các hoạt động kinh doanh bị phong tỏa bởi dịch Covid-19, hậu Covid-19 vào năm liền kề 2022, tuy vậy, hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh vẫn có chiều hướng khả quan. Năm 2023, thực hiện nguồn vốn vượt kế hoạch, tuy nhiên thực hiện dư nợ chưa hoàn thành, chỉ đạt 95% so với kế hoạch; nguyên nhân do tình hình kinh tế chung trên toàn cầu suy giảm, thị trường hấp thụ vốn kém, đồng thời, tỷ lệ nợ xấu tăng cao hơn năm 2022 và cao hơn so với kế hoạch, nguyên nhân do năm 2023 là năm hậu Covid-19, nền kinh tế tập trung vào khắc phục những hậu quả do đại dịch Covid-19 để lại.
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Các rủi ro trong hoạt động cho vay có thể xảy ra mọi lúc, mọi thời điểm từ khâu trước, trong và sau khi giải ngân. Các hoạt động rủi ro thông thường có dấu hiệu cảnh báo trước như: dấu hiệu từ phía khách hàng vay vốn, tình hình hoạt động kinh doanh, quan hệ tín dụng với các ngân hàng khác... Do đó việc nhận dạng rủi ro cho vay cũng thường được thực hiện xuyên suốt, liên tục qua quá trình kiểm soát hoạt động cho vay như sau:
· Kiểm soát trước khi giải ngân: các chính sách và thủ tục tín dụng được thiết lập bằng văn bản; thẩm định chặt chẽ khách hàng cả về tình hình tài chính và tư cách khách hàng, kết hợp với thẩm định TSBĐ trước khi phê duyệt khoản vay.
· Kiểm soát trong khi giải ngân: việc xác lập HĐTD, nội dung HĐTD, lãi suất đồng thời giám sát hoạt động giải ngân, phương thức giải ngân.
· Kiểm soát sau khi giải ngân: theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ đầy đủ, đúng hạn; giám sát thay đổi lãi suất cho vay theo từng thời kỳ, kiểm tra, đánh giá tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng.
Nhận dạng rủi ro trước khi giải ngân:
Theo quy trình cho vay của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, để giải ngân một khoản vay cần trải qua 3 bước sau đây:
Một là, người quan hệ khách hàng tiếp nhận bộ hồ sơ vay vốn gồm: các giấy tờ pháp lý về thông tin cá nhân, người có liên quan, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đủ điều kiện kinh doanh…), bản mô tả phương án sử dụng vốn, các giấy tờ chứng minh nguồn thu trả nợ của khách hàng tới người quan hệ khách hàng. Tại đây người quan hệ khách hàng thực hiện khảo sát nhu cầu vay vốn của khách hàng, hướng dẫn khách hàng quy định về điều kiện vay vốn, hồ sơ, thủ tục, lãi suất cho vay, các loại sản phẩm và chính sách khách hàng của Agribank đồng thời thu thập thông tin về quan hệ tín dụng của khách hàng từ CIC, hồ sơ, tài liệu về khách hàng vay vốn, về TSBĐ thế chấp, đến cơ sở kinh doanh để khảo sát tình hình kinh doanh thực tế, đối chiếu vị trí TSBĐ thực tế với vị trí TSBĐ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trích lục thửa đất trên bản đồ địa chính có khớp đúng không…nhằm nhận dạng rủi ro pháp lý, tính khả thi, hữu hiệu của phương án vay vốn, rủi ro tài sản bảo đảm, rủi ro về tính hữu hiệu của phương án, rủi ro đạo đức nghề nghiệp. Bước đầu tiên này rất quan trọng và có ý nghĩa lớn, các rủi ro ở bước này được nhận dạng sớm giúp người quan hệ khách hàng ra quyết định đề xuất khoản vay lên cấp trên chính xác hơn.
Hai là, bộ hồ sơ của khách hàng sẽ được người thẩm định và thẩm định lại (đối với trường hợp vượt thẩm quyền) thường là các trưởng phòng, phó phòng được phân công nhiệm vụ thẩm định kỹ càng hơn về năng lực pháp lý, năng lực tài chính, năng lực quản lý hoạt động của khách hàng, kiểm tra dòng tiền của khách hàng qua sao kê tài khoản thanh toán, đặc biệt thẩm định/thẩm định lại TSBĐ: có khả năng xảy ra tranh chấp không, phương pháp áp dụng để định giá TSBĐ đã hợp lý chưa, các trường hợp TSBĐ phải mua bảo hiểm…nhằm sàng lọc một lần nữa các rủi ro có thể xảy ra ở bước trên trước khi trình Giám đốc ký phê duyệt khoản vay.
Ba là, bộ hồ sơ trình Giám đốc phê duyệt, sau đó trả lại cho người quan hệ khách hàng để thực hiện ký kết HĐTD, hợp đồng thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm.
Nhận dạng rủi ro trong khi giải ngân:
Người quản lý nợ bàn giao bộ hồ sơ vay vốn hoàn chỉnh cho bộ phận kế toán, tại đây bộ phận kế toán thực hiện giải ngân. Trong quá trình giải ngân người quản lý nợ nhận dạng các rủi ro sau:
-  Khách hàng đề nghị giải ngân tiền mặt nhưng không cung cấp được các giấy tờ liên quan chứng minh nhu cầu sử dụng tiền mặt.
- Khách hàng có nhu cầu giải ngân bù đắp nhưng không phù hợp với chu kỳ kinh doanh của khách hàng.
- Khách hàng chưa cung cấp đầy đủ các hóa đơn, chứng từ khi giải ngân hoặc không chứng minh được tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ.
- Chuyển tiền thanh toán qua nhóm khách hàng là người có liên quan.
Nhận dạng rủi ro sau khi giải ngân
Qua theo dõi hoạt động của khách hàng, tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh, TSBĐ của khách hàng, quan hệ giao dịch của khách hàng với ngân hàng và thu thập thông tin từ cơ quan chủ quản, kiểm toán, phương tiện thông tin đại chúng và các nguồn thông tin khác, người quản lý nợ nhận dạng các rủi ro sau:
Rủi ro về pháp lý: sau khi vay vốn, khách hàng có sự thay đổi về nơi cư trú, số điện thoại, địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo cho Agribank, thay đổi về tình trạng hôn nhân của khách hàng. Để tránh rủi ro này, người quản lý nợ vay kiểm tra thực tế tình hình sử dụng vốn vay tại cơ sở sản xuất kinh doanh sau khi cho vay. 
Rủi ro về tính hữu hiệu của phương án vay vốn: người quản lý nợ thường xuyên kiểm tra dòng tiền qua tài khoản thanh toán của khách hàng vay vốn.
Rủi ro không thu được lãi đầy đủ, đúng hạn: khách hàng chậm trễ thanh toán gốc lãi đến hạn, số lần cơ cấu nợ, vi phạm cam kết đã thỏa thuận trong hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và văn bản cam kết khác giữa khách hàng và ngân hàng.
Rủi ro khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích: định kỳ người quản lý nợ vay thực hiện kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, kết quả kiểm tra được thể hiện bằng văn bản, có chữ ký của khách hàng, người quản lý nợ cho vay, và được lưu trữ trong bộ hồ sơ vay vốn.
Rủi ro về TSBĐ của khách hàng: TSBĐ có biến động về giá trị, số lượng; TSBĐ phát sinh tranh chấp, chủ TSBĐ từ chối trách nhiệm bảo đảm hoặc có biến động về thông tin của TSBĐ. 
Người quản lý nợ vay nhận dạng các rủi ro phát sinh sau giải ngân sau đó đề xuất phương án xử lý tới phòng kiểm tra, giám sát nội bộ tại chi nhánh để thực hiện phân tích, đánh giá và xây dựng phương án xử lý nợ tối ưu.
[bookmark: _Toc163914968][bookmark: _Toc166281499][bookmark: _Toc166308287][bookmark: _Toc169525759]Đo lường rủi ro trong hoạt động cho vay
Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh thực hiện đo lường rủi ro trong hoạt động cho vay kết hợp đồng thời 2 phương pháp là: phương pháp định tính và phương pháp định lượng.
Phương pháp định tính:
Ngân hàng sử dụng mô hình 6C để đánh giá khách hàng trên Báo cáo đề xuất cho vay, bao gồm: Character (tư cách), Capital (năng lực), Cash flow (dòng tiền), Collateral (tài sản bảo đảm), Conditions (các điều kiện khác), Control (các luật, quy định, quy chế hiện hành về hoạt động cho vay). Mô hình này đã giúp người phê duyệt hiểu rõ hơn về khách hàng trước khi thực hiện phê duyệt khoản vay.
Phương pháp định lượng:
Dựa trên chương trình xếp hạng khách hàng việc xếp hạng khách hàng được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ và logic, các thông tin đầu vào đối với khách hàng cá nhân bao gồm thông tin tài chính (7 chỉ tiêu) và phi tài chính (gồm 38 chỉ tiêu); đối với khách hàng pháp nhân gồm 30 chỉ tiêu phi tài chính, 9 chỉ tiêu yếu tố điều chỉnh và chỉ tiêu tài chính trên BCTC và được người nhập thông tin tại chi nhánh nhập vào hệ thống trên cơ sở hồ sơ thu thập được và các thông tin về lịch sử giao dịch của khách hàng sẽ được hệ thống IPCAS tự xác định trên cơ sở dữ liệu đã được lập trình sẵn, từ đó đưa ra kết quả xếp hạng khách hàng giúp đưa ra các quyết định phù hợp đối với từng khách hàng.
Cơ sở dữ liệu để xếp hạng khách hàng được quản lý tập trung tại Trụ sở chính và hệ thống được xây dựng theo phương pháp “hộp đen”. Thang điểm, trọng số, thực điểm từng chỉ tiêu và tổng điểm của khách hàng không hiển thị trên màn hình tác nghiệp của chi nhánh, hạng khách hàng chỉ hiển thị sau khi toàn bộ thông tin khách hàng nhập được phê duyệt. Người nhập thông tin chỉ đóng vai trò thu thập và nhập thông tin khách hàng vào hệ thống.
Hệ thống xếp hạng khách hàng cung cấp cho người sử dụng một hệ thống báo cáo đầy đủ. Người sử dụng có thể kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện xếp hạng khách hàng chi tiết tới từng khách hàng hoặc tổng quan theo chi nhánh. 
[bookmark: _Toc166255601]Bảng 3.9: Thang xếp hạng khách hàng cá nhân
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(Nguồn: Quy định số: 1967/QyĐ-NHNo-RRTD, Agribank, ngày 11/08/2023)
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Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng:
Dự phòng rủi ro tín dụng là số tiền được trích lập và hạch toán vào chi phí để dự phòng cho những tổn thất có thể xảy ra do khách hàng không thực hiện nghĩa vụ theo cam kết. Ít nhất mỗi tháng một lần, người quản lý nợ thực hiện phân loại nợ từng khoản vay theo quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và lập phương án thu hồi nợ.
Định kỳ hàng quý, Người quản lý nợ sử dụng kết quả chấm điểm xếp hạng khách hàng trên hệ thống xếp hạng, kết quả cảnh báo sớm rủi ro tín dụng và các thông tin thu thập được để theo dõi, phân tích xác định mức độ suy giảm chất lượng tín dụng.
Sau khi xác định mức độ suy giảm chất lượng tín dụng, giá trị TSBĐ của khoản nợ, tùy từng mức độ suy giảm chất lượng tín dụng của khoản nợ, Người quản lý nợ tiếp xúc khách hàng để thu thập thông tin phục vụ cho việc theo dõi, kiểm soát rủi ro tín dụng, lập báo cáo và có ý kiến đề xuất đối với từng khoản nợ trình người kiểm soát nợ cho vay.
Người kiểm soát nợ cho vay có ý kiến và trình người quyết định cho vay quyết định tiếp tục theo dõi hoặc chuyển sang thực hiện theo phương án xử lý nợ có vấn đề.
[bookmark: _Toc166255602]Bảng 3.10: Phân loại nợ và tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
	Số ngày quá hạn
	Phân loại nhóm nợ
	Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro

	Dưới 10 ngày
	1
	0%

	Đến 90 ngày
	2
	5%

	Từ 91 ngày đến 180 ngày
	3
	20%

	Từ 181 ngày đến 360 ngày 
	4
	50%

	Từ trên 360 ngày
	5
	100%


(Nguồn: Quy chế 599/QC-HĐTV-RRTD, Agribank, ngày 30/09/2021)
Xử lý rủi ro tín dụng
Đối với những khoản vay khách hàng không thực hiện đúng cam kết với ngân hàng như: không hoàn trả nợ gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn ....dẫn đến khoản vay bị quá hạn, căn cứ vào kết quả phân loại nợ, dự phòng rủi ro đã trích lập, Agribank thực hiện phân loại các khoản vay trên:
· Khoản nợ quá hạn có thể bán nợ cho công ty quản lý tài sản VAMC của Nhà nước.
· Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ.
· Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.
[bookmark: _Toc169525761]Thực trạng hoạt động kiểm soát 
Hoạt động kiểm soát tuân thủ theo Quy chế số 539/QC-HĐTV-KTNB ngày 31/08/2022 và theo Quy định số 2268/QyĐ-NHNo-TD ngày 19/09/2023 về quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Agribank.
- Tuân thủ quy trình cho vay của Agribank: Agribank đã ban hành quy trình cụ thể về hoạt động cho vay, trong đó quy định rõ ràng từng bước cần phải thực hiện và phân định trách nhiệm của từng cán bộ có liên quan. Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh luôn tuân thủ các quy trình, quy định này nhưng trong quá trình tác nghiệp vì nhiều lý do (điều kiện cạnh tranh, năng lực, trình độ nhân viêc còn hạn chế...) do vậy việc tuân thủ quy định ở một số hồ sơ cho vay khách hàng vẫn chưa được chấp hành.
- Quy trình kiểm soát hoạt động cho vay được thực hiện thường xuyên, liên tục từ khâu xét duyệt tín dụng, đến khâu giải ngân và kiểm tra, giám sát sau khi giải ngân: 
- Giai đoạn trước khi giải ngân: 
+ Kiểm soát hồ sơ vay vốn đảm bảo tuân thủ danh mục hồ sơ theo quy định.
+ Kiểm tra việc sử dụng mẫu biểu trong hoạt động cho vay có đúng theo quy định không?
+ Kiểm tra quá trình đề xuất, quyết định phê duyệt cấp tín dụng.
+ Kiểm tra việc xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng để đánh giá mức độ hợp lý của việc chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội bộ.
+ Kiểm tra về hạn mức cho vay và thẩm quyền cho vay, thẩm quyền ký kết hợp đồng tín dụng có tuân thủ đúng quy định về quy chế cho vay và các văn bản liên quan đến hoạt động cho vay hay không.
+ Kiểm soát việc đăng ký giao dịch bảo đảm và lưu trữ giấy tờ gốc liên quan đến tài sản bảo đảm.
+ Kiểm soát về lãi suất cho vay.
- Giai đoạn trong khi giải ngân: 
+ Kiểm tra việc thực hiện điều kiện giải ngân đã được phê duyệt, điều kiện rút vốn vay.
+ Kiểm tra thẩm quyền phê duyệt hồ sơ giải ngân.
+ Kiểm tra hồ sơ giải ngân và chứng từ giải ngân đảm bảo đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ và phù hợp với mục đích vay vốn đã được phê duyệt?
+ Kiểm tra các thông tin chi tiết về khoản vay trên hệ thống công nghệ thông tin và hồ sơ giấy đã được phê duyệt có khớp đúng.
+ Kiểm tra chữ ký trên hồ sơ vay với chữ ký đăng ký trên hệ thống giao dịch.
+ Mục đích giải ngân khớp đúng so với mục đích vay vốn.
- Giai đoạn sau khi giải ngân: 
+ Kiểm tra việc theo dõi và thu nợ gốc, lãi của khách hàng.
+ Kiểm tra đánh giá công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của khách hàng, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng. Tần suất kiểm tra có tuân thủ quy định về thời gian, nội dung, hình thức:
Đối với khách hàng pháp nhân, DNTN: Chi nhánh phải thực hiện kiểm tra sử dụng vốn vay chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày giải ngân; kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, đánh giá khả năng trả nợ thực hiện trong vòng 06 tháng ít nhất 01 lần kể từ ngày kiểm tra gần nhất; kiểm tra, đánh giá khả năng trả nợ đối với khoản nợ có vấn đề theo quy định về quản lý nợ có vấn đề của Agribank;
Đối với khách hàng cá nhân: kiểm tra sử dụng vốn vay phải thực hiện chậm nhất trong vòng 60  ngày kể từ ngày giải ngân vốn vay; kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, đánh giá khả năng trả nợ thực hiện trong vòng 12 tháng ít nhất 01 lần kể từ ngày kiểm tra gần nhất; kiểm tra, đánh giá khả năng trả nợ đối với khoản nợ có vấn đề theo quy định về quản lý nợ có vấn đề của Agribank; kiểm tra đột xuất khác khi cần thiết.
+ Kiểm tra tài sản bảo đảm thế chấp và định giá lại tài sản bảo đảm thế chấp định kỳ.
+ Kết hợp kiểm tra giữa hồ sơ và thực tế khách hàng tại cơ sở.
+ Kiểm tra, đánh giá việc cơ cấu lại nợ và chuyển nợ quá hạn…
+ Kiểm tra TSBĐ theo quy định về bảo đảm tiền vay. Việc kiểm tra TSBĐ có thể cùng ký và lập biên bản cùng với kiểm tra sử dụng vốn vay/kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh.
[bookmark: _Toc169525762]Thực trạng thông tin và truyền thông
Thông tin liên quan đến hoạt động cho vay luôn vận động và biến đổi như: sự thay đổi các chính sách về vay vốn, chính sách về TSBĐ trong hoạt động cho vay, các quy định về quy trình nghiệp vụ, phương thức tính lãi, trả lãi, thay đổi lãi suất.... Việc trao đổi thông tin bên trong ngân hàng được trao đổi theo 2 chiều giữa nhà quản lý và cán bộ tín dụng thông qua các kênh như: e-mail, mạng nội bộ của chi nhánh, các nhóm trên nền tảng mạng xã hội (zalo), qua các cuộc họp trực tiếp, trực tuyến đảm bảo toàn bộ người lao động, đặc biệt là cán bộ tín dụng nắm bắt được chính xác, đầy đủ thông tin minh bạch liên quan đến hoạt động cho vay để khai thác, áp dụng cho các khoản vay được kịp thời.
Chi nhánh thực hiện phân quyền truy cập thông tin cụ thể đối với từng đối tượng cụ thể như: cấp nhân viên, cấp trưởng, cấp phó đảm bảo an toàn thông tin.
Đối với công tác giám sát, quản lý và cảnh báo sớm rủi ro tín dụng qua hệ thống công nghệ thông tin, Agribank tích hợp hệ thống cảnh báo sớm định kỳ trên hệ thống IPCAS thông qua theo dõi lịch sử vay vốn, phân tích việc thực hiện nghĩa vụ khoản vay của khách hàng, đưa ra mức cảnh báo đối với lượng khách hàng chọn mẫu, nhằm cảnh báo kịp thời các khách hàng có dấu hiệu rủi ro và giúp người quản lý nợ rà soát và đưa ra đề xuất biện pháp ứng xử kịp thời, nâng cao hiệu quả KSNB hoạt động cho vay.
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[bookmark: _Toc166255752]Hình 3.5: Minh họa màn hình báo cáo cảnh báo sớm định kỳ
(Nguồn: Trích xuất từ hệ thống IPCAS)
Trao đổi thông tin với bên ngoài ngân hàng cũng rất quan trọng, giúp nhà quản lý thu thập và chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động cho vay. Các chủ thể bên ngoài như: khách hàng, kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, các đơn vị quản lý nhà nước .... Khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin cho bên thứ ba không thuộc hệ thống Agribank phải trao đổi và được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc chi nhánh. Đối với thông tin trao đổi giữa hai đơn vị thuộc danh mục thông tin mật, bên tiếp nhận thông tin có trách nhiệm quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
Agribank luôn chú trọng, quan tâm tới hoạt động tuyên truyền, truyền thông, phối hợp với đài phát thanh tuyên truyền các bài viết về chính sách cho vay, công khai lãi suất cho vay tại các chi nhánh, phòng giao dịch. Cùng với sự phát triển thời đại công nghệ thông tin 4.0 trong những năm 2022 Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh ra mắt kênh truyền thông trên mạng xã hội Facebook nhằm thu thập, chia sẻ thông tin về các chương trình cho vay, chương trình cho vay ưu đãi, các chương trình khác... nhanh chóng, kịp thời tới nhiều đối tượng khách hàng, đồng thời đây cũng là kênh phản hồi, góp ý, chia sẻ nhanh chóng của khách hàng tới ngân hàng. Bên cạnh đó, có sự thay đổi rất tích cực về nhận thức của cán bộ, nhân viên đối với các kênh truyền thông trên mạng xã hội của chi nhánh, thể hiện qua lượt tương tác, chia sẻ các tin, bài đăng ngày càng tăng, đến nay Fanpage đã thu hút được 14 nghìn lượt người theo dõi và 12 nghìn lượt người thích.
[bookmark: _Toc169525763]Thực trạng hoạt động giám sát
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Định kỳ hàng tháng, Chi nhánh chọn mẫu bộ hồ sơ cấp tín dụng để kiểm tra. Phương pháp kiểm tra, kiểm soát nội bộ là phương pháp định hướng theo rủi ro, ưu tiên tập trung nguồn lực để kiểm tra, rà soát những khoản cấp tín dụng được đánh giá có mức độ rủi ro cao, dư nợ lớn, tài sản bảo đảm bên thứ ba. Hoạt động giám sát bao gồm:
- Giám sát tình hình sử dụng vốn vay, tình hình trả nợ, việc thực hiện các điều kiện cho vay và thỏa thuận tại HĐTD;
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận), tình hình tài chính và khả năng trả nợ Ngân hàng;
-  Giám sát tiến độ góp vốn (trường hợp góp vốn nhiều lần), việc thực hiện nghĩa vụ dân sự theo hợp đồng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đã ký kết;
- Theo dõi xếp hạng khách hàng trên HTXH và diễn biến trạng thái khoản vay theo nhóm nợ;
Việc giám sát có thể triển khai độc lập hoặc kết hợp công tác tự kiểm tra tại Chi nhánh, đảm bảo mỗi Phòng 01 năm tối thiểu phải được kiểm tra, giám sát 01 lần.
Hàng năm, Chi nhánh tổ chức kiểm tra đối chiếu trực tiếp dư nợ 100% khách hàng pháp nhân và các khách hàng cá nhân có dư nợ từ 500 triệu đồng trở lên; tối thiểu 50% khách hàng cá nhân dư nợ từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng và tối thiểu 10% khoản vay còn lại; 
Việc đối chiếu phải thực hiện theo nguyên tắc người quản lý nợ không trực tiếp đối chiếu khoản vay đó; trường hợp theo tỷ lệ thực hiện đối chiếu xác suất hoặc có những khoản vay có dấu hiệu bất thường;
Công cụ giám sát:
- Hệ thống IPCAS;
- CIC;
- Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng qua các báo cáo, như: Báo cáo tài chính năm, báo cáo sử dụng vốn, báo cáo tồn kho, báo cáo công nợ…
- Dựa trên kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong kỳ.
- Nguồn thông tin khác từ chính quyền địa phương, các phương tiện thông tin truyền thông. 
Xử lý qua giám sát: qua giám sát phát hiện các dấu hiệu rủi ro hoặc khoản tín dụng đã được cấp chuyển sang nhóm nợ cao hơn thì người quản lý nợ cho vay chủ động đến cơ sở kinh doanh của khách hàng, kiểm tra tình hình thực tế, đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp với nội dung HĐTD.
[bookmark: _Toc166255603]Bảng 3.11: Bảng tổng hợp tồn tại sai sót trong hoạt động cho vay sau khi kiểm toán tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
ĐVT: tồn tại, %
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(Nguồn: Báo cáo tổng hợp tồn tại sai sót sau KTNN năm 2021, kiểm toán độc lập năm 2022, 2023 tại Phòng Khách hàng cá nhân)
Ghi chú: 	GN5: Thời hạn giải ngân không phù hợp với vòng quay vốn lưu động.
		GN6: Chưa đóng dấu cho vay lên hóa đơn theo quy định
GN7: Giải ngân trên cơ sở hợp đồng kinh tế, biên bản bàn giao, hóa đơn bán lẻ có độ tin cậy chưa cao (không có hóa đơn GTGT)
		KT1: Kiểm tra sơ sài, chưa đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định
TĐ6: Tính toán vòng quay vốn lưu động chưa sát thực tế
TĐ3: Phê duyệt không đúng thẩm quyền
PL1: Thiếu hồ sơ pháp lý theo quy định của Ngân hàng
Thông qua báo cáo tổng hợp tồn tại sai sót sau KTNN năm 2021, kiểm toán độc lập năm 2022 và 2023 của Phòng Khách hàng cá nhân cho thấy hoạt động kiểm soát cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh vẫn còn một số tồn tại trong các khâu của quy trình cho vay. Trong đó có lỗi cơ hữu như KT1 - Kiểm tra sơ sài, chưa đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định, lỗi tác nghiệp như GN 6 - Chưa đóng dấu cho vay lên hóa đơn theo quy định. Lỗi GN7 - Giải ngân trên cơ sở hợp đồng kinh tế, biên bản bàn giao, hóa đơn bán lẻ có độ tin cậy chưa cao (không có hóa đơn GTGT) chiếm tỷ trọng cao. Qua đó cho thấy, công tác kiểm soát hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh vẫn còn một số tồn tại đáng chú ý.
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Đối với hoạt động cấp tín dụng việc giám sát từ xa hoạt động cấp tín dụng được thực hiện bởi các kiểm tra viên tại phòng kiểm tra, giám sát nội bộ của Agribank thông qua hệ thống IPCAS - đây là hệ thống thông tin trực tuyến giữa Trụ sở chính và Chi nhánh đảm bảo cho các kiểm tra viên có thể cập nhật thông tin báo cáo về tính hình hoạt động của các đơn vị, qua camera nội bộ, qua thông tin đại chúng, phản ảnh của cán bộ, phản ảnh của khách hàng hoặc thông tin phản ánh qua đường dây nóng, đơn thư, xử lý thông tin phản ánh vụ việc chuyển đến Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh. Dựa vào cảnh báo từ hoạt động giám sát từ xa và kết quả giải trình của Chi nhánh về các cảnh báo thì kiểm tra viên sẽ thực hiện báo cáo vụ việc lên cấp quản lý cao hơn để có thể đưa ra các quyết định đối với khoản cấp tín dụng hoặc tổ chức đoàn kiểm tra xuống thực tế kiểm tra món vay.
Hoạt động giám sát hiện nay được thực hiện tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh cơ bản tuân theo các quy định, quy trình về KSNB của Agribank. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều sai sót trong quá trình cho vay. Bên cạnh đó công tác giám sát từ xa hiện nay chưa đủ nhân lực, chỉ chú trọng ở khâu kiểm tra hồ sơ trực tiếp nên hiệu quả của các hoạt động kiểm soát chưa thực sự cao.


[bookmark: _Toc169525766]CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CÁC GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN
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Kết quả KSNB hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh được thể hiện qua bảng tổng hợp sau:
[bookmark: _Toc166255604]Bảng 4.1: Kết quả công tác KSNB hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021 – 2023
ĐV: Lao động, buổi
	STT
	Nội dung
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	1
	Nhân sự phòng kiểm tra giám sát nội bộ
	3
	5
	6

	2
	Công tác đào tạo, tập huấn KSNB
	1
	2
	3

	3
	Tổng số lượng các cuộc kiểm tra, trong đó:
	17
	25
	29

	 
	 - Kiểm tra toàn diện (hội sở và chi nhánh loại II)
	3
	6
	7

	 
	 - Kiểm tra chuyên đề tín dụng
	1
	2
	1

	 
	 - Kiểm tra của Ban kiểm soát Agribank
	0
	1
	1

	 
	 - Thanh tra NHNN
	0
	0
	1

	 
	 - Kiểm toán độc lập
	1
	1
	1

	 
	 - Tự kiểm tra
	12
	15
	18

	4
	Số lượng hồ sơ cho vay được kiểm tra/ tổng hồ sơ cho vay
	62%
	71%
	90%

	5
	Số lượng khách hàng vay vốn kiểm tra thực tế/ tổng số lượng khách hàng vay vốn được kiểm tra
	20%
	30%
	50%


(Nguồn: Phòng Kiểm tra, giám sát nội bộ Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh)
Ban lãnh đạo của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đã nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của công tác KSNB nói chung và đặc biệt là KSNB hoạt động cho vay. Theo số liệu tại Bảng 4.1 cho thấy, Ban lãnh đạo đầu tư tăng cường nhân sự của phòng Kiểm tra, giám sát nội bộ; số lượng nhân sự làm công tác kiểm tra, giám sát nội bộ tại chi nhánh tăng lên qua các năm đồng thời tập trung vào công tác đào tạo, tập huấn KSNB nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho từng cán bộ tại phòng kiểm tra, giám sát nội bộ.
Số lượng các cuộc kiểm tra tăng qua các năm, trong đó ngoài các cuộc kiểm tra toàn diện còn có các cuộc kiểm tra chuyên đề chuyên sâu về hoạt động tín dụng, trong đó có hoạt động cho vay. Năm 2022 và 2023, chi nhánh được Ban kiểm soát của Agribank thực hiện kiểm tra, chủ yếu kiểm tra các khách hàng vay vốn có số dư nợ lớn. Đồng thời hàng năm có ít nhất 1 cuộc kiểm toán độc lập nhằm kiểm toán BCTC, kiểm toán KSNB. Bên cạnh đó, công tác tự kiểm tra vẫn luôn là hoạt động thường xuyên, liên tục diễn ra tại chi nhánh. Số lượng hồ sơ cho vay được kiểm tra trên tổng số hồ sơ cho vay thường có dư nợ lớn, tài sản bảo đảm bên thứ ba, không có tài sản bảo đảm, phân loại nợ từ nhóm 2 trở lên... sẽ được chọn mẫu để kiểm tra, đánh giá tuân thủ quy trình, đánh giá rủi ro tăng qua các năm 2021 - 2023. Qua đây đánh giá công tác KSNB của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tập trung vào công tác kiểm tra giám sát hoạt động cho vay, đặc biệt là sau khi giải ngân.
Việc đối chiếu thực tế khách hàng vay vốn với tổng số lượng khách hàng được kiểm tra nhằm đánh giá sự hữu hiệu của phương án kinh doanh, năm 2021 chỉ đối chiếu thực tế được 20% trong khi đó các năm 2022 và 2023 chi nhánh đã tập trung đối chiếu thực tế được nhiều hơn. Do năm 2021 ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19, giãn cách xã hội, do đó công tác kiểm tra thực tế khoản vay của khách hàng cũng hạn chế, tần suất kiểm tra thực tế thấp hơn năm 2022 và 2023.
Về môi trường kiểm soát: Môi trường kiểm soát năng động, tạo điều kiện cho cán bộ tín dụng phát huy được thế mạnh trong công tác kinh doanh, các chính sách thưởng, phạt, động viên, khích lệ tạo động lực cho người lao động làm công tác cho vay, giúp tăng năng suất công việc và định hướng tới hiệu quả, mục tiêu chung của toàn chi nhánh. Agribank và Chi nhánh đặc biệt chú trọng ban hành chính sách cụ thể liên quan đến tính chính trực và các giá trị đạo đức, nâng cao giá trị văn hóa doanh nghiệp.
Về cơ cấu tổ chức: Chi nhánh đã thiết lập phòng kiểm tra, giám sát nội bộ theo quy định của Agribank việc này đảm bảo cán bộ chuyên trách kiểm tra, kiểm soát chuyên biệt, tăng cường chủ động kiểm soát nội bộ tại chi nhánh nhằm phát hiện kịp thời các dấu hiệu rủi ro có thể xảy ra. Đồng thời phòng kế hoạch và quản lý rủi ro được thành lập độc lập, phân tách các phòng, ban khác, như vậy định hướng hoạt động của chi nhánh sẽ được thiết lập rõ ràng, công tác quản lý rủi ro cũng được chủ động và kịp thời.
Hệ thống các văn bản pháp lý như Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế KSNB, Quy chế tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nội bộ và báo cáo kết quả kinh doanh tuân thủ các quy định của NHNN, Luật các Tổ chức tín dụng.
Các quy trình, thủ tục kiểm soát trong hoạt động cho vay được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, số lượng và chất lượng của các đợt kiểm tra ngày càng tăng, sai sót trong công tác tác nghiệp được phát hiện nhiều hơn. Công tác tổ chức thông tin và truyền thông tại Chi nhánh đảm bảo chính xác, kịp thời tới người lao động.
Về chất lượng báo cáo kiểm tra, giám sát: thông qua các cuộc kiểm tra, rà soát, đánh giá của Ban kiểm soát, thanh tra nhà nước, kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập đã phát hiện ra một số tồn tại (xem Bảng 3.11, trang 54), Tổng giám đốc Agribank có công văn yêu cầu chi nhánh thực hiện chấn chỉnh, khắc phục, chỉnh sửa các tồn tại theo kiến nghị của đơn vị kiểm tra, sau đó báo cáo tổng hợp kết quả chỉnh sửa về trụ sở chính. Qua đây cho thấy việc chỉ đạo thực hiện chấn chỉnh, chỉnh sửa các tồn tại, sai sót của Ban lãnh đạo rất quyết liệt, tuy nhiên thực trạng báo cáo công tác chỉnh sửa tồn tại của cán bộ tín dụng chưa được phòng kiểm tra, giám sát nội bộ kiểm tra lại, nội dung báo cáo mang tính chất một chiều từ phía cán bộ tín dụng.
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Hoạt động tổ chức phân cấp - ủy quyền do vậy để đưa ra và thực hiện các quyết định khả thi cần rất nhiều thời gian vì chuỗi mệnh lệnh phải được xử lý và thông qua bởi các cấp độ lãnh đạo. Đôi khi tạo cách biệt trong giao tiếp, đặc biệt là cấp dưới với cấp trên; các nhà quản lý có xu hướng trở nên cạnh tranh, thay vì nhìn tổng thể tổ chức, họ chỉ lo lắng về bộ phận của mình, phản ứng chậm với áp lực môi trường và cạnh tranh.
Đánh giá rủi ro tín dụng:
Mục tiêu cho vay được xây dựng kế hoạch cho từng chỉ tiêu cụ thể, tuy nhiên việc phân bổ từng chỉ tiêu cho vay tới từng cán bộ tín dụng chưa được cụ thể, rõ ràng.
Việc nhận diện các rủi ro tín dụng có thể phát sinh chủ yếu từ phía Ban lãnh đạo chi nhánh, từ kinh nghiệm của người trước truyền lại cho người sau nhưng chưa thực sự chủ động vào việc nhận diện rủi ro mà thường tập trung vào việc phát hiện và giảm thiểu rủi ro.
Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro chỉ chọn mẫu khách hàng và tần suất thực hiện thưa: 03 tháng/lần, chưa thực hiện cảnh báo sớm rủi ro cho toàn bộ khách hàng mà một cán bộ tín dụng đang quản lý.
Hoạt động kiểm soát:
Việc người quan hệ khách hàng thực hiện đối chiếu các thông tin do khách hàng cung cấp với các nguồn thông tin khác còn hạn chế, trong khi đó, việc đối chiếu thông tin này từ người thẩm định còn gặp nhiều khăn, chủ yếu từ lòng tin vào sự liêm chính và đạo đức của người quan hệ khách hàng.
Việc kiểm soát chất lượng thông tin đầu vào chưa thực sự đáng tin cậy, người thẩm định/ thẩm định lại thường đánh giá tính hợp lý, hợp lệ của bộ hồ sơ pháp lý được cán bộ tín dụng thu thập được cung cấp, gian lận có thể xảy ra trong trường hợp cán bộ tín dụng thông đồng với khách hàng nhằm chiếm dụng vốn của ngân hàng.
Chi nhánh chưa thực hiện hoạt động kiểm soát bằng máy tính, hiện tại toàn bộ hồ sơ cấp tín dụng tới khách hàng được làm thủ công, trình duyệt thủ công, hoạt động lưu trữ bằng thủ công do vậy hoạt động kiểm soát sau cho vay chưa thực sự hữu hiệu, dễ xay ra gian lận làm giả hồ sơ.
Thông tin và truyền thông:
Việc kết nối, chia sẻ, tích hợp thông tin, dữ liệu nội bộ của ngành được thực hiện thông qua mạng nội bộ của chi nhánh và được phân quyền truy cập thông tin cụ thể, nhân viên chỉ có thể đọc được văn bản, cơ sở dữ liệu khi được cấp Trưởng/ Phó phòng nghiệp vụ chia sẻ. Điều này có thể dẫn tới việc cập nhật thông tin, văn bản không kịp thời.
Thông tin và truyền thông chủ yếu diễn ra theo một chiều từ trên xuống.
Hoạt động giám sát:
Hoạt động giám sát còn kiêm nhiệm, chồng chéo chức năng phê duyệt và giám sát.
Hoạt động giám sát sau sửa chữa các lỗi kiểm tra, kiểm soát hồ sơ vay vốn còn hạn chế. Chủ yếu phụ thuộc vào cán bộ tín dụng, quá trình sửa chữa hồ sơ vay vốn của cán bộ tín dụng thường không được giám sát, kiểm tra lại.
[bookmark: _Toc169525770]Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
Sự phân cấp, phân quyền giữa các bộ phận, cán bộ chưa rõ ràng và chưa gắn với trách nhiệm cụ thể. Sự chồng chéo trong điều hành và tác nghiệp giữa các bộ phận vẫn diễn ra thường xuyên.
Việc nhận diện rủi ro ở khâu trước khi giải ngân rất quan trọng, điều này đòi hỏi cán bộ tín dụng phải am hiểu về lĩnh vực vay vốn của khách hàng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của khách hàng đa dạng, đòi hỏi cán bộ tín dụng cần có  nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực kinh tế, am hiểu về giá cả, tình hình cung cầu trên thị trường đối với sản phẩm của phương án kinh doanh và có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống để vận dụng, thu thập thông tin, so sánh, đối chiếu giữa phương án và thực thế để đưa ra những đánh giá về tính khả thi của phương án, dự án khách hàng cung cấp được đầy đủ và chính xác nhất.
Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được đặt ra mang tính chất cấp bộ phận, chưa được phân bổ chặt chẽ và cụ thể đến từng cán bộ tín dụng từ đó chưa tạo động lực cho nhân viên.
Việc kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên hàng ngày, thông thường định kỳ hàng tháng, hàng quý do đó việc thực hiện kế hoạch kinh doanh chưa được chủ động.
Công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản trị rủi ro còn hạn chế, thường thực hiện thủ công và mang tính định tính.
[bookmark: _Toc169525771]Một số giải pháp đề xuất hoàn thiện Kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
[bookmark: _Toc169525772]Giải pháp về môi trường kiểm soát
Môi trường kiểm soát là yếu tố cốt lõi tạo nên nền tảng ý thức, văn hóa của toàn bộ các thành viên trong chi nhánh, là biểu hiện mục đích, các giá trị đạo đức và sự chính trực của Ban lãnh đạo được thể hiện thông qua hành động và lời nói, có tác động tích cực cao nhất đến tính hữu hiệu của KSNB hoạt động cho vay. Ban lãnh đạo phải là các tấm gương tốt cho nhân viên về sự chính trực và giá trị đạo đức, cần tăng cường hành động hơn nữa, lời nói đi đôi với làm, từ đó sẽ lan tỏa khắp chi nhánh, trở thành nguồn sức mạnh nội lực cho toàn bộ nhân viên. 
Ngoài ra, để hoàn thiện môi trường kiểm soát trước tiên chi nhánh cần thiết lập mục tiêu cho vay rõ ràng, cụ thể theo từng chỉ tiêu: dư nợ, số lượng sản phẩm dịch vụ phát triển đi kèm tăng trường dư nợ và chia nhỏ chỉ tiêu đến từng cán bộ để nhằm tạo lập cơ sở cho việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ tín dụng, đồng thời đây cũng là cơ sở để xây dựng các hình thức khen thưởng tạo động lực làm việc và phối hợp chặt chẽ giữa các hoạt động, bộ phận với nhau nhằm đạt được nhiệm vụ và mục tiêu đã được xác lập.
Tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát nội bộ. Bên cạnh đó, tăng cường nhận thức của toàn bộ nhân viên về rủi ro, hậu quả của việc thực hiện hoạt động cho vay không đúng quy trình, trình tự, làm nhanh, làm tắt các bước của quy trình. Đây là điều kiện tiên quyết quyết định chất lượng hoạt động cho vay.
[bookmark: _Toc169525773] Giải pháp về nhận diện và đánh giá rủi ro
Thực tế cho thấy, các rủi ro rín dụng phát sinh thường có những dấu hiệu báo trước. Do đó, để chủ động kiểm soát các khoản tín dụng có vấn đề chi nhánh cần tiến hành thực hiện một số giải pháp sau:
- Nâng cao khả năng nhận biết rủi ro tín dụng trước, trong và sau khi cấp tín dụng, từ đó có biện pháp kiểm soát kịp thời.
- Tăng cường sự hỗ trợ của văn bản quản lý rủi ro tín dụng, triển khai kịp thời các văn bản quản lý về rủi ro tín dụng đến các bộ phận và cá nhân chuyên trách.
- Áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng các mô hình đánh giá rủi ro, ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn để lưu trữ hồ sơ, tệp dữ liệu khách hàng hỗ trợ quá trình nhận diện và đánh giá rủi ro tốt hơn phương pháp truyền thống.
[bookmark: _Toc169525774]Giải pháp về hoạt động kiểm soát
Để hoạt động KSNB hoạt động cho vay hiệu quả, các NHTM cần thực hiện các giải pháp sau:
- Ban hành các chính sách, văn bản hướng dẫn cụ thể cho từng nghiệp vụ của hoạt động cho vay nhằm đảm bảo tất cả các cán bộ tín dụng đều thực hiện theo đúng các văn bản đã ban hành nhằm hạn chế rủi ro phát sinh, đạt được các mục tiêu về tăng trưởng tín dụng cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động kiểm soát nên là một phần không tách rời trong tác nghiệp hàng ngày của cán bộ tín dụng chứ không phải của cấp lãnh đạo.
- Thiết lập các thủ tục kiểm soát và vận hành bằng máy của hoạt động cho vay, tăng khả năng đồng bộ hồ sơ vay vốn và lưu trữ điện tử, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình thiết lập hồ sơ do sai sót/nhầm lẫn từ kiểm soát, thẩm định.
- Thực hiện kiểm soát công tác sửa chữa các lỗi sau kiểm tra. Ban hành quy định nội bộ về công tác sửa chữa các lỗi sau kiểm tra, làm căn cứ đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ tín dụng.
[bookmark: _Toc169525775] Giải pháp về thông tin và truyền thông
- Nâng cao tính chủ động trong việc gửi thông tin đến nhân viên trên hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động cho vay: việc tiếp cận các văn bản, thông tin là phố biến tới toàn bộ lao động, phân loại văn bản đến cho nhân viên và lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ tín dụng có thể dễ dàng truy cập hệ thống theo phân quyền nhằm chủ động trong công việc kiểm soát các hoạt động của mình chặt chẽ hơn.
- Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, phát triển hệ thống quản lý nội bộ, nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi phù hợp với quy mô, mức độ phức tạp hoạt động và yêu cầu quản trị của chi nhánh.
- Để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất hệ thống dữ liệu thông tin về hoạt động cho vay cần được cảnh báo kịp thời cho Ban lãnh đạo khi mức độ rủi ro tăng.
- Phát triển hệ thống công nghệ và kiểm soát công nghệ, nâng cao quản lý rủi ro, nhằm phân tích xu hướng của một số rủi ro thường gặp, giúp phát hiện và ngăn ngừa rủi ro tốt hơn.
[bookmark: _Toc169525776] Giải pháp về hoạt động giám sát
- Tăng cường sự giám sát, tách bạch giữa chức năng giám sát và chức năng điều hành, tránh sự chồng chéo, kiêm nhiệm chức năng, giảm thiểu sự thông đồng, cấu kết để trục lợi hoặc lợi ích nhóm.
- Tăng cường trao đổi theo 02 chiều ngược và xuôi giữa Ban lãnh đạo và cán bộ tín dụng.
- Xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động cho vay nhằm ngăn chặn kịp thời hậu quả xấu có thể xảy ra và răn đe các đối tượng khác.
- Thiết kế quy trình giám sát sau chỉnh sửa các tồn tại theo kiến nghị của Ban kiểm soát, kiếm toán nhà nước, kiểm toán độc lập...nhằm giúp cán bộ tuân thủ quy trình và đáp ứng kịp thời công tác chỉnh sửa sai sót.
[bookmark: _Toc169525777]Một số kiến nghị
[bookmark: _Toc169525778] Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
 	Lãnh đạo Agribank phải lan tỏa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng cũng như những lợi ích mà KSNB đem lại cho ngân hàng đến toàn thể người lao động trong toàn hệ thống Agribank và việc hoàn thiện KSNB phải được xác định là cần thiết đối với Agribank; cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và nâng cao hiểu biết về KSNB đồng thời cần có quyết tâm cao trong việc hoàn thiện KSNB KSNB có thể thông qua các khoá học ngắn ngày; thông qua các tài liệu trên sách, báo, tạp chí, trang web; thông qua các buổi đi tham quan, khảo sát tại những ngân hàng đã xây dựng được KSNB tương đối hoàn thiện.
	Hằng ngày có thể chia sẻ những mẩu báo nhỏ về những vụ án liên quan đến hoạt động KSNB trên e-mail nội bộ đến từng người lao động, để từng người lao động có thể tiếp cận kịp thời, nâng cao nhận thức về đạo đức nghề nghiệp ngân hàng.
	Thường xuyên mở lớp tập huấn, đào tạo, tuyên truyền với những kiến thức về KSNB đối với toàn thể người lao động trong toàn hệ thống. Khuyến khích người lao động tham gia thiết kế, vận hành KSNB để đạt hiệu quả tốt nhất.
	Báo cáo NHNN về KSNB của Agribank theo đúng quy định.
[bookmark: _Toc169525779]Đối với Ngân hàng Nhà nước
Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Do Agribank là một NHTM 100% vốn Nhà nước và Chủ sở hữu là Nhà nước, hoạt động có tính chất đặc thù. Vì vậy, đề nghị NHNN trong quy định về KSNB và kiểm toán nội bộ của TCTD cần có các nội dung cụ thể, áp dụng riêng cho Agribank, phù hợp với đặc thù hoạt động của Agribank và tổ chức hoạt động của Agribank được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. NHNN cần ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể trong việc đánh giá KSNB. 
Hiện nay, tại Việt Nam có khoảng hơn 20 ngân hàng thiết kế, xây dựng, vận hành KSNB ứng dụng hiệp ước Basel II vào công tác quản trị rủi ro HĐKD, và đã được công nhận đạt chuẩn Basel II, tiên phong là các ngân hàng: Vietcombank, VIB, TPBank, VPBank, MSB…Tuy nhiên, còn một số ngân hàng chưa được công nhận đạt chuẩn Basel II, trong đó có Agribank. Đây là một điều khá đáng tiếc do Agribank là một NHTM lớn trong hệ thống các NHTM tại Việt Nam, việc hoạt động kinh doanh có rủi ro nếu có của Agribank có thể gây đứt gãy chuỗi cung ứng dịch vụ, thanh toán, tín dụng trong hệ thống NHTM, ảnh hưởng rất lớn tới thị trường tài chính – tiền tệ. Trong khi đó, khó khăn của Agribank trong việc tăng vốn để bắt kịp Basel II lại phụ thuộc vào Chủ sở hữu, Agribank chỉ có thể tăng vốn điều lệ khi được bổ sung từ ngân sách của Nhà nước. Kiến nghị NHNN trình Quốc hội rút ngắn thời gian về việc tăng vốn điều lệ của Agribank, giúp Agribank đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (8%) theo quy định, và hướng tới tuân thủ quy định Basel II, mở rộng hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững.



[bookmark: _Toc169525780]Kết luận đề tài nghiên cứu
KSNB đóng vai trò quan trọng trong quản trị điều hành doanh nghiệp, do đó các nhà quản lý thường tập trung đến việc thiết kế, xây dựng và vận hành KSNB hữu hiệu nhằm thực hiện các mục tiêu kinh doanh hiệu quả. Hoạt động cho vay của NHTM thường tiềm ẩn nhiều rủi ro ở mọi lúc, mọi nơi, tuy nhiên nguồn thu từ hoạt động cho vay tại các NHTM thường chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng nguồn thu từ HĐKD của NHTM do đó KSNB hoạt động cho vay tại NHTM đóng vai trò quan trọng trong quản lý điều hành doanh nghiệp. 
Trên cơ sở lý luận cơ bản về KSNB tại NHTM nói chung tác giả đã đi vào phân tích thực trạng hoạt động cho vay, thực trạng thiết kế và vận hành KSNB hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh từ đó đánh giá thực trạng và đưa ra những nhận xét về ưu điểm, hạn chế của KSNB hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh. Từ thực trạng này kết hợp với những vấn đề chung về KSNB hoạt động cho vay, tác giả đã nêu được cơ sở để đề xuất một số giải pháp hoàn thiện KSNB hoạt động cho vay nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy vai trò KSNB là tấm lá chắn phòng ngừa các rủi ro trong hoạt động cho vay. Đồng thời, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho KSNB hoạt động cho vay tại chi nhánh được thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng nói riêng và HĐKD nói chung tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.


[bookmark: _Toc169525781]KẾT LUẬN CHUNG
Nếu như hệ thống ngân hàng được ví như “mạch đập” của nền kinh tế thì hoạt động KSNB được ví như “hệ thần kinh trung ương” của một NHTM. KSNB đóng vai trò rất quan trọng đối với sự an toàn và khả năng phát triển trong HĐKD của NHTM nói chung và của Agribank nói riêng. Việc xây dựng và thực hiện được một cơ chế KSNB phù hợp và hiệu quả sẽ cho phép Agribank chống đỡ tốt nhất với rủi ro. 
Thời gian qua KSNB hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những kết quả nhất định tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục được hoàn thiện. Với đề tài “Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh”, tác giả mong muốn đóng góp một phần kiến thức, công sức nghiên cứu của mình trong KSNB đối với hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng với trình độ nhận thức còn hạn hẹp, thời gian nghiên cứu chưa nhiều do đó đề án không tránh khỏi những khiếm khuyết, rất mong sự xem xét, góp ý của các thầy, cô giáo, Hội đồng đánh giá để đề án được hoàn chỉnh hơn.
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